DANH SÁCH CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THUỶ SẢN AN TOÀN

 (Cập nhật đến 31/10/2016)
Tổng số tỉnh: 47
Tổng số chuỗi: 414
Tổng số địa chỉ kinh doanh đã được cấp giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: 129
	TT
	Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu
	Tên, địa chỉ cơ sở thu mua sơ chế, chế biến, giết mổ, chế biến bảo quản, vận chuyển
	Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm
	Loại sản phẩm
	Đã được cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

	
	An Giang
	
	
	
	

	1. 
	Tổ hợp tác trồng rau an toàn Mỹ Hòa Hưng; đ/c: Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Cửa hàng nông sản an toàn 

Phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Cửa hàng nông sản an toàn 

Phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang  
	Rau, quả
	

	2. 
	Tổ hợp tác  trồng rau an toàn phường Châu Phú B


	Cửa hàng nông sản an toàn 

Phường Mỹ Bình,  thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Cửa hàng nông sản an toàn 

Phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang    
	Rau, quả
	

	3. 
	Tổ hợp tác trồng rau an toàn Vĩnh Mỹ; đ/c Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.
	Tổ hợp tác trồng rau an toàn Vĩnh Mỹ; đ/c Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.
	Cửa hàng nông sản an toàn; đ/c: Phường Mỹ Bình, TPLX, AG
	Rau, quả
	

	a. 
	Bà Rịa Vũng Tàu
	
	
	
	

	4. 
	CSCN Trần Văn Nam 1 - Thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức  
	Doanh nghiệp tư nhân Mai Thủy (CSGM gia cầm) - 2/11 Đống Đa, phường Thắng nhất, thành phố Vũng Tàu  
	Hộ kinh doanh thịt gà Phạm Ngọc Mai - Sạp 110, lô F, chợ Rạch Dừa, phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu -  
	Thịt gà
	

	5. 
	CSCN Trần Văn Nam 2 - Thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức  
	
	
	
	

	6. 
	CSCN Trần Văn Đông - Thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức  
	
	
	
	

	7. 
	Bò (đàn còn sống) được Công ty TNHH Thực phẩm tươi sống Kim Thu nhập từ Úc
	Công ty TNHH Thực phẩm tươi sống Kim Thu (CSGM bò) - 18 Trần Phú, P. Long Tâm, Tp. Bà Rịa  
	Công ty TNHH Thực phẩm tươi sống Kim Thu (Cơ sở kinh doanh thịt bò) - 18 Trần Phú, P. Long Tâm, Tp. Bà Rịa  
	Thịt bò
	

	8. 
	09 tàu khai thác và vận chuyển của Công ty Cổ phần Hạnh Lài - Cảng cá Incomap số 333 Trần Phú, phường 5, TP.VT   
	Cơ sở thu mua:  Công ty Cổ phần Hạnh Lài - Cảng cá  Incomap số 333 Trần Phú, phường 5, TP.VT  
	Công ty Cổ phần Hạnh Lài - Cảng Incomap số 333 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu  
	Cá biển sinh histamine (cá Ngừ, cá Nục)
	

	9. 
	09 tàu khai thác và vận chuyển của Công ty Cổ phần Hạnh Lài - Cảng cá Incomap số 333 Trần Phú, phường 5, TP.VT  
	Cơ sở thu mua: Công ty Cổ phần Hạnh Lài - Cảng cá  Incomap số 333 Trần Phú, phường 5, TP.VT -  
Cơ sở chế biến: Cơ sở chế biến hải sản Nga Sơn - ấp Phước Thái, xã Phước tỉnh, huyện Long Điền  
	Cơ sở chế biến hải sản Nga Sơn - ấp Phước Thái, xã Phước tỉnh, huyện Long Điền  
	Cá chỉ vàng khô tẩm gia vị
	

	10. 
	06 tàu cá - cảng Tân Phước xã Phước tỉnh , huyện Long Điền
	Cơ sở thu mua: Công ty TNHH TM Hưng Thịnh - cảng cá  Tân Phước xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền  


	Cty TNHH thủy sản Tiến Đạt - ấp láng Cát, xã Tân Hải, Tân Thành  
	Chả cá bắp, chả cá hấp, chả cá chiên
	

	11. 
	
	Cơ sở chế biến:  Cty TNHH thủy sản Tiến Đạt - ấp láng Cát, xã Tân Hải, Tân Thành  
	
	
	

	12. 
	Hợp tác xã Rau an toàn Thắng Lợi
ĐC: Ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, H. Long Điền, tỉnh BR-VT
 
	Hộ kinh doanh Trần Thiện Hiệp
ĐC: Ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, H. Long Điền, tỉnh BR-VT
 
	Hộ kinh doanh Trần Thiện Hiệp
ĐC: Ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, H. Long Điền, tỉnh BR-VT
	Rau cải ngọt, cải thìa, mồng tơi
	

	13. 
	Cơ sở sản xuất RAT theo hướng VietGAP thôn Láng Cát
ĐC: Thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nhân
ĐC: Tổ 14, khu phố Thanh Bình, TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nhân
ĐC: Tổ 14, khu phố Thanh Bình, TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT
	Rau cải ngọt, cải thìa, mồng tơi
	

	14. 
	Cơ sở sản xuất RAT tổ 1, Kp. Kim Sơn, P. Kim Dinh
ĐC: Kp. Kim Sơn, P. Kim Dinh, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nhân 
ĐC: Tổ 14, khu phố Thanh Bình, TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nhân 
ĐC: Tổ 14, khu phố Thanh Bình, TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT
	Rau cải ngọt, cải thìa, mồng tơi
	

	15. 
	Doanh nghiệp tư nhân Bảo Ngọc (CSCN heo Nguyễn Tiến Trung) - Ấp Phú Hà, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Bình Minh Thuận (CSGM Nguyễn Công Chính) - Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	Hộ kinh doanh thịt heo Lê Thị Kiều Oanh - Chợ Ngọc Hà, TT. Phú Mỹ, huyện Tân Thành
	Thịt heo
	

	16. 
	Hộ chăn nuôi Phạm Đình Trưởng - Âp Phước Bình - xã Sông Xoài, huyện Tân Thành
	Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Bình Minh Thuận (CSGM Nguyễn Công Chính) - Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	Hộ kinh doanh thịt heo Nguyễn Thị Hương - Chợ Mỹ Xuân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	Thịt heo
	

	 
	Bạc Liêu
	
	
	
	

	17. 
	- Hợp Tác Xã Đoàn Kết.

- Xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu.
	- Cơ sở sơ chế Thành Công (số 532/B1, khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát) TP. Bạc Liêu.

 
	- Siêu thị Coopmart Bạc Liêu, Phường 7, Tp. Bac Liêu, tỉnh Bạc Liêu  


	  rau, củ quả
	x

	18. 
	
	
	- Siêu thị Coopmart Cà Mau, phường 5, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.


	
	

	19. 
	- Hợp tác xã Tiền Phong.

- Xã Định Thành, huyện Đông hải, tỉnh Bạc Liêu.


	- Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Chế Biến Thủy Hải Sản Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú 

- Số 199, ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu  
	Xuất khẩu châu Âu, châu Á…
	Tôm đông lạnh (sú)
	x

	20. 
	- Hợp tác xã Thành Công 1.

- Ấp 18, Phong Thạnh Đông A, Giá Rai, Bạc Liêu.

 
	- Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu ÂU Vững.

- Số 99, ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu.
 
	Xuất khẩu châu Âu, châu Á…
	Tôm đông lạnh (sú)
	x

	21. 
	- Các huyện: Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Phước Long,TX.Giá Rai, 


	- Tập Đoàn Lộc Trời 
- Ấp Ninh Thạnh 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 
 
	Các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
	Lúa gạo
	x

	 
	Bắc Giang
	
	
	
	

	22. 
	HTX sản xuất và tiêu thụ RAT Đa Mai; đ/c Phường Đa Mai thành phố Bắc Giang

 
	HTX sản xuất và tiêu thụ RAT Đa Mai đ/c Phường Đa Mai thành phố Bắc Giang

   
	Cửa hàng bày bán sản phẩm RAT Đa Mai tại thành phố Bắc Giang
	Rau các loại
	

	 
	Bắc Ninh
	
	
	
	

	23. 
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công – cụm công nghiệp Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công –  Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công –  Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh
	1 Trứng gà tươi;

2 Trứng gà Dabaco – omêga3;

3 Trứng gà Dabaco – DHA;

4 Trứng gà y – Dabaco;

5 Trứng gà quê – Dabaco;

6 Trứng gà vỏ xanh – Dabaco;

7 Trứng gà Dabaco – SELEN.
	x

	24. 
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công – cụm công nghiệp Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh (gà thịt)


	Công ty TNHH chế biến thực phẩm Dabaco  – Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh
	Công ty TNHH chế biến thực phẩm Dabaco  – Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh
	1 Xúc Xích tươi;

2 Xúc xích tiệt trùng;

3 Thịt gà tươi;

4 Thịt gà chế biến;

5 Thịt lợn tươi;

6 Thit nguội;

7 Thịt hộp.
	x

	25. 
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển chăn nuôi Lợn Dabaco – Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh
	
	
	
	

	 
	Bắc Kạn
	
	
	
	

	a. 
	Cơ sở kinh doanh Đồng Thị Vọng – Thôn Nà Lìn , xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0169.953.3981
	Cơ sở kinh doanh Đồng Thị Vọng – Thôn Nà Lìn, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0169.953.3981
	Cơ sở kinh doanh Đồng Thị Vọng – Thôn Nà Lìn, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0169.953.3981
	1. Bí xanh thơm

2. Bí Phấn Thơm
	x

	 
	Bình Dương
	
	
	
	

	26. 
	Cơ sở Đậu phộng ngon: B72, cư xá công ty đường Bình Dương, tổ cư xá 2, 
Phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Cơ sở Đậu phộng ngon :B72, cư xá công ty đường Bình Dương, tổ cư xá 2, 
Phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Cơ sở Đậu phộng ngon :B72, cư xá công ty đường Bình Dương, tổ cư xá 2, 
Phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Đậu phộng rang tỏi
	X

	27. 
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh: 483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh: 483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh: 483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Chả lụa
	X

	28. 
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh: 483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh: 483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh: 483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Bò viên
	X


	29. 
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh: 483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh: 483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh: 483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Chả quế
	X

	30. 
	Cty TNHH Quý Hưng Thịnh: Số 84/41/14 Đường 30/4, tổ 8, khu 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Cty TNHH Quý Hưng Thịnh: Số 84/41/14 Đường 30/4, tổ 8, khu 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Cty TNHH Quý Hưng Thịnh: Số 84/41/14 Đường 30/4, tổ 8, khu 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Hạt điều rang muối
	X

	31. 
	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh: Số 14/18 KP Bình Hòa, P Lái Thiêu, Tx Thuận An, Bình Dương
	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh: Số 14/18 KP Bình Hòa, P Lái Thiêu, Tx Thuận An, Bình Dương
	CTY TNHH TMDV 
SAI GON – BÌNH DƯƠNG: Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Ngũ cốc nguyên cám
	X

	32. 
	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh: Số 14/18 KP Bình Hòa, P Lái Thiêu, Tx Thuận An, Bình Dương
	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh: Số 14/18 KP Bình Hòa, P Lái Thiêu, Tx Thuận An, Bình Dương
	CTY TNHH TMDV 
SAI GON – BÌNH DƯƠNG: Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Ngũ cốc dinh dưỡng
	X

	33. 
	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh: Số 14/18 KP Bình Hòa, P Lái Thiêu, Tx Thuận An, Bình Dương
	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh: Số 14/18 KP Bình Hòa, P Lái Thiêu, Tx Thuận An, Bình Dương
	CTY TNHH TMDV 
SAI GON – BÌNH DƯƠNG: Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Hạt nêm từ thịt heo
	X

	34. 
	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh: Số 14/18 KP Bình Hòa, P Lái Thiêu, Tx Thuận An, Bình Dương
	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh: Số 14/18 KP Bình Hòa, P Lái Thiêu, Tx Thuận An, Bình Dương
	CTY TNHH TMDV 
SAI GON – BÌNH DƯƠNG: Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Thức uống dinh dưỡng ca cao lúa mạch
	X

	35. 
	CTY TNHH Kewpie Việt Nam: Số 11, 
vsip II-A, đường số 14, KCN Việt Nam-Singapore,Tx Tân Uyên
	CTY TNHH Kewpie Việt Nam: Số 11, 
vsip II-A, đường số 14, KCN Việt Nam-Singapore,Tx Tân Uyên
	CTY TNHH TMDV 
SAI GON – BÌNH DƯƠNG: Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Nước chấm mè rang
	X

	36. 
	CTY TNHH Ottogi Việt Nam: Lô G-3-CN, 
KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH Ottogi Việt Nam: Lô G-3-CN, 
KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TMDV 
SAI GON – BÌNH DƯƠNG: Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Sốt Mayonaise
	X

	37. 
	CTY TNHH Ottogi Việt Nam: Lô G-3-CN, 
KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH Ottogi Việt Nam: Lô G-3-CN, 
KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TMDV 
SAI GON – BÌNH DƯƠNG: Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Tương cà
	X

	38. 
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Hạt điều sữa
	X

	39. 
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Hạt điều wasabi
	X

	40. 
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Hạt điều rang muối
 (không vỏ lụa)
	X

	41. 
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Hạt điều rang muối
 (còn vỏ lụa)
	X

	42. 
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Hạt điều rang muối
 (không vỏ lụa)
	X

	43. 
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	CTY TNHH TẤN KHẢI: Số K5/H207A, tổ 52, khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Hạt điều rang muối
 (còn vỏ lụa)
	X

	 
	Bình Định
	
	
	
	

	44. 01
	- Cơ sở Trần Văn Thu

- Địa chỉ: Thôn Trường Xuân Tây – X.Tam Quan Bắc – H.Hoài Nhơn – Tỉnh Bình Định


	- Cơ sở nước mắm Như Hoa

- Địa chỉ: Thôn Thiện Chánh 1 – X.Tam Quan Bắc – H.Hoài Nhơn – Tỉnh Bình Định


	- Cơ sở nước mắm Như Hoa

- Địa chỉ: Thôn Thiện Chánh 1 – X.Tam Quan Bắc – H.Hoài Nhơn – Tỉnh Bình Định. 
	Nước mắm cao cấp cốt nhĩ loại I 
	x

	45. 02
	- Cơ sở Phan Kim Ánh

- Địa chỉ: KV 9 – P.Hải Cảng – Tp.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

  
	- Cơ sở Thứ Lý   

- Địa chỉ: 69-73 Trần Bình Trọng – P.Lê Lợi – Tp.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
	- Cơ sở Thứ Lý   

- Địa chỉ: 69-73 Trần Bình Trọng – P.Lê Lợi – Tp.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

 
	Ghẹ, cá thu, cá mú


	x

	46. 03
	- Cơ sở Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp

- Địa chỉ: Thôn Giang Bắc – X.Phước Hiệp – H.Tuy Phước – Tỉnh Bình Định

- Cơ sở: Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Anh Đào

- Địa chỉ: 32C Nguyễn Công Trứ - P.2 – Tp.Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

- Cơ sở Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa

- Địa chỉ: Khối Thuận Nghĩa – Ttr.Phú Phong – H.Tây Sơn – Tỉnh Bình Định  
	- Cơ sở Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp

- Địa chỉ: Thôn Giang Bắc – X.Phước Hiệp – H.Tuy Phước – Tỉnh Bình Định

- Cơ sở Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa

- Địa chỉ: Khối Thuận Nghĩa – Ttr.Phú Phong – H.Tây Sơn – Tỉnh Bình Định  
	- Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định   

- Địa chỉ: 07 Lê Duẩn – P.Lý Thường Kiệt – Tp.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định


	Rau dền, cải xanh, cải ngọt, rau muống, rau bồ ngót, rau ngò rì, rau mồng tơi, rau hỗn hợp, rau hành lá, trái cà dĩa, đậu cove, trái khổ qua, trái đậu bắp, trái dưa leo, trái bầu, trái bí đao, trái mướp hương
	x

	47. 04
	- Công ty TNHH Hải sản Bình Minh  

- Địa chỉ: 467 Trường Chinh – P.9 – Tp.Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
	- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Duy Tân

Địa chỉ: 23 Trần Cao Vân – - P.Lê Lợi – Tp.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
	- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Duy Tân     

- Địa chỉ: 23 Trần Cao Vân – P.Lê Lợi – Tp.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

 
	Ghẹ sống, cá ngừ đại dương, cá mú
	x

	48. 05
	- Cơ sở Đặng Văn Anh

- Địa chỉ: Xã Bình Châu – Huyện  Bình Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi
	Cơ sở chả cá Thanh vân

- Địa chỉ: 81/3 Trần Hưng Đạo – Tp.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định


	- Cơ sở chả cá Thanh vân

- Địa chỉ: 81/3 Trần Hưng Đạo – Tp.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

 
	Chả cá loại 1
	x

	 
	Bình Thuận
	
	
	
	

	49. 
	Các tàu cá ký hiệu:
BTh 98762 TS, BTh 96722 TS, BTh 96161 TS, BTh 99177 TS, BTh 99328 TS, BTh 99210 TS
	DNTN hải sản Xuân Sơn, Lô 4 cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận.
	DNTN Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen. 
- Địa chỉ: Số 1D Trần Anh Tôn, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận. 

	-  Cá đù một nắng
 -  Cá đù cháy tỏi
 -  Cá mai tẩm mè
-  Cá mai vị thái
-  Cá mai sốt chanh
-  Cá thiều tẩm gia vị
-  Cá bống cắt nướng
-  Mực sữa tươi
-  Mực một nắng
-  Ghẹ sữa rim
-  Mực rim sa tế
-  Mực xé giòn
-  Mực xé tẩm gia vị
-  Mực rim me
-  Cá cơm sấy giòn
-  Cá cơm tẩm mè
-  Cá cơm kho ăn liền
	X

	50. 
	Các tàu cá ký hiệu:
BTh 99239 TS, BTh 99374 TS, BTh 99380 TS, BTh 99593 TS, BTh 96768 TS
	HKD Nguyễn Văn Nhân, Lô D4,5,6 Khu Quy hoạch chế biến nước mắm Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
	
	
	

	51. 
	Các tàu cá ký hiệu:
BTh 99036 TS, BTh 98907 TS, BTh 99185 TS, BTh 99999 TS, BTh 98429 TS, BTh 98660 TS, BTh 98275 TS, BTh 99275 TS, BTh 99753 TS, BTh 98587 TS, BTh 98338 TS, BTh 99095 TS
	Công ty TNHH XNK thủy sản Hải Việt, A6 Cổng 2, Cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết
	
	
	

	52. 
	Các tàu cá ký hiệu:
NĐ 91101 TS, NĐ 91621 TS, NĐ 91084 TS
	-  Công ty TNHH MTV HS Hùng Vương, Đội 4, Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định 
-  Công ty TNHH Đại Thuận Phát, Số 2, Khu 3, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng
	
	
	

	53. 
	Các tàu cá ký hiệu:
BV0737 TS, BV 0915 TS,  BV 4923 TS,
BV 0412 TS, BV 0825 TS, BV 4555 TS
	-  Cơ sở CBHS Nga Sơn, Tổ 7, Phước Thái, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
	
	
	

	54. 
	Các tàu cá ký hiệu:
BTh 98816 TS, BTh 99999 TS, BTh 98816 TS, BTh 98604 TS, BTh 98584 TS, BTh 99745 TS
	- Cơ sở Dì Lai Bé, Cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
- Công ty TNHH Mười Tuyền, Lô 2 Cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
	Công ty TNHH MTV TM DV Hải Nam Foods. 
Địa chỉ: 63 bis đường Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.
 
	-  Cá đổng xé tẩm
-  Cá đuối xé tẩm nướng
-  Cá chai xẻ tẩm ớt
-  Cá trích xẻ tẩm mặn nướng
-  Cá mai xẻ tẩm
-  Cá mai xẻ bướm tẩm
-  Cá mai tẩm ớt nướng
-  Cá mai xẻ tẩm nướng
-  Cá mai sấy giòn
-  Cá chỉ xẻ tẩm mặn
-  Cá chỉ xẻ tẩm mè
-  Cá chỉ xẻ tẩm nướng
-  Cá chỉ tẩm mặn nướng
	X

	55. 
	Vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Bình Thuận (được kiểm soát ATTP)
	-  Công ty TNHH Hoàng Chinh, 230 Phạm Ngọc Thạch, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận
	
	-  Vành sò sấy giòn
-  Cồi điệp khô tẩm
	

	56. 
	Các tàu cá ký hiệu:
BTh 99597 TS, BTh 99555 TS, BTh 99210 TS, BTh 99131 TS, BTh 98545 TS, BTh 99643 TS, BTh 99643 TS, BTh 98762 TS, BTh 99855 TS, BTh 98460 TS, BTh 98254 TS, BTh 98255 TS, BTh 99388 TS, BTh 98013 TS, BTh 99738 TS, BTh 98457 TS, BTh 98458 TS, BTh 99855 TS
	- DNTN hải sản Xuân Sơn, Lô 4 Cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
- Công ty TNHH hải sản Hùng Thảo, Lô 3 Cảng cá Cồn Chà, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
- Công ty TNHH hải sản Tư Xí, Lô 14,15 Cảng cá Phan thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
- DNTN hải sản Hải Hà, 27 Ung Chiếm, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
- DNTN Hoa Trường, 50/17 Nguyễn Minh Châu, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận
- DNTN Túy Nam, 69/6 Nguyễn Minh Châu, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận
-  DNTN Ngọc Định, 70/3/5 Phan Đình Phùng, Phước Hội, LaGi, Bình Thuận
	Công ty TNHH MTV TM DV Hải Nam Foods. 
Địa chỉ: 63 bis đường Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.

	-   Hải Nam đệ nhất lẩu
-   Mực lá một nắng
-   Mực ống một nắng
	X

	57. 
	Tàu cá ký hiệu:
BTh 99873 TS
	DNTN hải sản Phú Phú Cường, Triều Dương, Tam Thanh, Phú Quý, Bình Thuận
	
	
	

	58. 
	- Võ Hồng Thái (Trung tâm giống vật nuôi Bình Thuận), xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
- Phạm Thị Kỹ, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
- Nguyễn Văn Nhi, thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
- Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thôn Lò To, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
- Lâm Thị Lan, khu phố 1, phường Xuân An, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
- Vũ Thanh Bình, Trại giam phường Phú Thủy, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận và Trại giam Sông Lũy, huyện Bắc Bình, Bình Thuận
	Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Tiến Lợi, thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
	Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: 11B Nguyễn Văn Cừ, phường Đức Nghĩa, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
 
	Thịt heo tươi
	X

	59. 
	- Công ty cổ phần muối và thương mại Bình Thuận, Khu CN chế biến nước mắm Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
- Các tàu cá kỳ hiệu:
BTh 99583 TS, BTh 99486 TS, BTh 98532 TS, BTh 98519 TS, BTh 98467 TS, BTh 98441 TS, BTh 96360 TS, BTh 99871 TS, BTh 99415 TS, BTh 98604 TS
	Công ty TNHH GN-TM-DV Thiên Hồng, Khu quy hoạch chế biến nước mắm Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
	Công ty TNHH GN-TM-DV Thiên Hồng, Địa chỉ: Khu quy hoạch chế biến nước mắm Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.
 
	Nước mắm
	 

	60. 
	Hộ trồng thanh long đã được chứng nhận VietGAP trên địa bàn tỉnh: Đằng Thành 1, Đại thành 3, Văn Phong 5, Văn Phong 6, Đằng Thành 8, Đằng Thành 2, Đại Thành 1
	Công ty TNHH Sơn Thủy, Thôn Phú Sơn, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam
	Công ty TNHH Sơn Thủy.
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam.
 
	Thanh long
	 

	61. 
	Hộ trồng thanh long đã được chứng nhận VietGAP trên địa bàn tỉnh: Nhơn Hội 3, Thôn 6A, Bình An 2, An Phú 1, Thôn 6B, An Phú 3, Ninh Thuận 2, Ninh Thuận 3, Ninh Thuận 10, Ninh thuận 9, Bình Lâm 3, Bình Lâm 4, Ninh Thuận 1, Bình Lâm 2, An Phú 4, Nhơn Hội 7
	Công ty TNHH XNK Thanh Thùy 2, KDC Bến Lội, Lại An, Thắng Thuận, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc
	Công ty TNHH XNK Thanh Thùy 2.
Địa chỉ: KDC Bến Lội, Lại An, Thắng Thuận, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc.
 
	Thanh long
	 

	 
	Cần Thơ
	
	
	
	

	62. 
	Mã Văn Linh, ĐC: Liên tổ 7-3, KV Bình Thường, Bình Phó, Long Tuyền, Bình Thủy
	Mã Văn Linh, ĐC: Liên tổ 7-3, KV Bình Thường, Bình Phó, Long Tuyền, Bình Thủy
	Cửa hàng rau ABC, Địa chỉ: 59 Hùng Vương, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;  
	Rau ăn lá (cải ngọt, xà lách, cải xanh, cải thìa,…)
	

	63. 
	Đặng Thùy Linh, ĐC: KV Bình An, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy
	Đặng Thùy Linh, ĐC: KV Bình An, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy
	Siêu thị Co.op Mark
	Bông thiên lý
	

	64. 
	Nguyễn Như Hùm, ĐC: KV Phú Lợi, P. Tân Phú, Q. Cái Răng
	Nguyễn Như Hùm, ĐC: KV Phú Lợi, P. Tân Phú, Q. Cái Răng
	Siêu thị Co.op Mark
	Bưởi Năm roi
	


	65. 
	Cơ sở Võ Ngọc Thảo, ĐC: 38/37 A1 Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều
	Cơ sở Võ Ngọc Thảo, ĐC: 38/37 A1 Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều
	Tại các điểm bán rau an toàn trong thành phố Cần Thơ
	Rau củ cải mầm.
	x

	66. 
	HTX Rau an toàn Hòa Phát Đc: 785/8 KV Thới Hòa, P. Thới An, Q. Ô Môn
	HTX Rau an toàn Hòa Phát Đc: 785/8 KV Thới Hòa, P. Thới An, Q. Ô Môn
	Tại các điểm bán rau an toàn trong thành phố Cần Thơ
	 rau ăn lá  
	x

	67. 
	Nấm bào ngư Thiên Phát, Đc: 249/10 KV Bình Chánh, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy
	Nấm bào ngư Thiên Phát, Đc: 249/10 KV Bình Chánh, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy
	Tại các điểm bán rau an toàn trong thành phố Cần Thơ
	Sản xuất và sơ chế nấm
	x

	68. 
	Trại rau mầm An Bình, Đc: 50A1, KV 5, P. An Bình, Q. Ninh Kiều
	Trại rau mầm An Bình, Đc: 50A1, KV 5, P. An Bình, Q. Ninh Kiều
	Tại các điểm bán rau an toàn trong thành phố Cần Thơ, các siêu thị trong quận Ninh Kiều
	rau củ cải mầm, giá
	x

	69. 
	Trại nấm Tám Phấn, ĐC: 232A tổ 1, KV Thới Hưng, P. Thới An Đông, Q. Bình Thủy
	Trại nấm Tám Phấn, ĐC: 232A tổ 1, KV Thới Hưng, P. Thới An Đông, Q. Bình Thủy
	Tại các điểm bán rau an toàn trong thành phố Cần Thơ
	  nấm
	x

	70. 
	Hợp Tác Xã rau an toàn Phúc Thạnh KV Phú Lộc 3, P. Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt
	Hợp Tác Xã rau an toàn Phúc Thạnh KV Phú Lộc 3, P. Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt
	Điểm bán rau an toàn trong thành phố Cần Thơ 
	  rau ăn lá  
	x

	71. 
	Hợp Tác Xã rau an toàn Long Tuyền428, đường Nguyễn Văn Trường, 
P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy
	Hợp Tác Xã rau an toàn Long Tuyền428, đường Nguyễn Văn Trường, 
P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy
	Tại các điểm bán rau an toàn trong thành phố Cần Thơ
	  rau ăn quả  
	x

	72. 
	Hợp tác xã bò sữa Long Hòa, Đc : KV Bình Yên A, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
	Chi nhánh CTy CP sữa Việt Nam tại Cần Thơ, KCN Trà Nóc I, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

 
	Chi nhánh CTy CP sữa Việt Nam tại Cần Thơ, KCN Trà Nóc I, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

 
	Sữa bò tươi nguyên chất 100%
	

	73. 
	Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, ĐC : Ấp 4, Xã Thạnh Phú, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ
	XN chế biến thực phẩm I, Tổ 5, KV 2, Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT
	Cửa hàng thực phẩm sạch số 02, 23 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều; 

 
	Thịt  heo
	

	74. 
	
	
	Siêu thị Co.op Mart, Big C, hệ thống Vinmart  Cần Thơ

  
	
	

	75. 
	Công ty TNHH Vân Anh Nguyễn, ĐC: KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
	Khu vực Thới Ngươn B, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ


	Khu vực Thới Ngươn B, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

 
	Trứng vịt muối
	 

	76. 
	
	
	Số 19 Hoàng Văn Thụ, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	
	

	77. 
	Công ty TNHH Japfa Comfeed Long An, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	- Cơ sở thu gom, Lê Ngọc Ảnh, ĐC: 148, Huỳnh Thúc Kháng, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, 


	Hệ thống siêu thị 

Co.op mart

 
	Trứng gia cầm sạch T16 VN
	

	78. 
	
	- Cơ sở sơ chế, đóng gói Công ty TNHH TMDV Một thành viên T16 Việt Nam, ĐC : Số 42 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ


	
	
	

	79. 
	HTX Phước Lộc Hòa, ĐC: Thạnh Phước, Thạnh Phú, Cờ Đỏ
	HTX Phước Lộc Hòa, ĐC: Thạnh Phước, Thạnh Phú, Cờ Đỏ
	Siêu thị Metro
	Lươn
	 

	80. 
	Lê Ngọc Quí, ĐC: Cồn Sơn, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy
	Lê Ngọc Quí, ĐC: Cồn Sơn, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy
	Siêu thị Metro
	Cá điêu hồng
	 

	81. 
	Nguyễn Minh Phương, ĐC : KV. Tân Mỹ 2, Tân Lộc, Thốt Nốt
	Nguyễn Minh Phương, ĐC : KV. Tân Mỹ 2, Tân Lộc, Thốt Nốt
	Công ty CP Thủy sản Vinh Quang

Lô số 37 và 40 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Cá điêu hồng
	 

	82. 
	Nguyễn Minh Phương, ĐC : KV Qui Thạnh, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt
	Nguyễn Minh Phương, ĐC : KV Qui Thạnh, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt
	Siêu thị Metro
	Cá lóc
	

	83. 
	Nguyễn Chí Thành, ĐC : Phường Trung Kiên, Thốt Nốt
	Nguyễn Chí Thành, ĐC : Phường Trung Kiên, Thốt Nốt
	Siêu thị Metro
	Ếch
	

	84. 
	Nguyễn Thanh Xuân, ĐC : KV Tân Quy, Trường Lạc, Ô Môn
	Nguyễn Thanh Xuân, ĐC : KV Tân Quy, Trường Lạc, Ô Môn
	Siêu thị Metro
	Ếch
	

	85. 
	Nguyễn Thanh Nhã, ĐC : Nhơn Thọ 1A, Nhơn Ái, Phong Điền
	Nguyễn Thanh Nhã, ĐC : Nhơn Thọ 1A, Nhơn Ái, Phong Điền
	Siêu thị Metro
	Ếch
	

	86. 
	Vùng nuôi Công ty TNHH MTV Phạm Nghĩa T&N; Địa chỉ: ấp Phong Thới, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Áp dụng VietGAP


	Công ty TNHH MTV Phạm Nghĩa T&N; Địa chỉ: Lô C, khu tiểu thủ công nghiệp Cái sơn – Hàng bàng, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 07102.468.027; Đã được chứng nhận đủ điều kiện ATTP; Đã được chứng nhận hệ thống QLCL HACCP
	· Hệ Thống siêu thị CoopMart toàn quốc

· Hệ Thống siêu thị Metro toàn quốc

· Hệ Thống siêu thị Big C toàn quốc

· Hệ Thống siêu thị Satra toàn quốc

· Hệ Thống siêu thị Vissan toàn quốc

· Hệ Thống siêu thị Aeon toàn quốc
	· Chả cá Thát lát

· Cá Thát lát nguyên con rút xương

· Cá thát lát nguyên con ướp gia vị
	 

	87. 
	Vùng nuôi Công Ty CP Chế Biến Thủy Hải Sản Hiệp Thanh; Địa chỉ: Quốc Lộ 91, Khu Vực Thới An 3, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ 


	Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Hải Trâm Yến; Địa chỉ: Khu Vực Thới An 3 , Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ 

	- Cửa Hàng Kinh Doanh Thực Phẩm Sạch Số 2; Địa chỉ: 23 Phan Đình Phùng, Tân An, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; 
	· Da cá tra chiên giòn ăn liền

· Khô cá tra
	

	88. 
	
	
	Trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng; Địa chỉ: 234B, lộ Vòng Cung – Phường An Bình - Quận Ninh Kiều; TP. Cần Thơ;
	
	

	89. 
	
	
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống SANJI; Địa chỉ: 233 Âu Cơ, P. 5, Quận 11, TP. HCM;  
	
	

	90. 
	Trại rau sinh học 303; Địa chỉ: Kv. Bình Phó A, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ; Chủ cơ sở: Mã Văn Linh;  
	HTX nông nghiệp sinh học ABC - Cửa hàng thực phẩm rau củ quả an toàn; Địa chỉ: 59 Hùng Vương, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;  
	HTX nông nghiệp sinh học ABC - Cửa hàng thực phẩm rau củ quả an toàn; Địa chỉ: 59 Hùng Vương, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
	Các loại rau trồng theo phương pháp hữu cơ, trong nhà lưới:

- Cải ngọt

- Cải xanh

- Cải thìa
	

	 
	Đà Nẵng
	
	
	
	

	91. 
	Cơ sở sản xuất rau an toàn Tâm An Farm. Địa chỉ: Thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.


	Cơ sở sản xuất rau an toàn Tâm An Farm. Địa chỉ: Thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.


	- Công ty TNHH MTV Khoa Hưng Thịnh. Địa chỉ: số 133 đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.


	Bầu, bí đao, bí đỏ, dưa leo, khổ qua, rau muống, rau dền, cải ngọt, mồng tơi, xà lách.
	X

 

	92. 
	HTX dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Anh Đào.

Địa chỉ số 32 Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Đà Lạt.


	HTX dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Anh Đào.

Địa chỉ số 32 Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Đà Lạt.


	Công ty TNHH MTV TMDV Siêu thị CoopMart Đà Nẵng. Địa chỉ: số 478 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng


	- Bắp cải thảo giống Đài Loan; Bắp cải thảo; Bắp cải tím, Bắp cải trái tim, Bắp cải trắng;

- Bông cải xanh, Bông hẹ, Cải bó xôi, Cải caron, Cải lơ lơ xanh, Cải thìa, Xà lách giống Mỹ, Ngọn su su;

- Baro hành, Cần tây, Chanh dây, Nha đam

- Cà chua thường, Cà chua bi, Cà rốt, Cà tím, Hành tây, Bí giống Mỹ, Bí ngòi xanh, Ớt chuông xanh, Đậu cove giống Nhật, Đậu cove thường, Su su;

- Củ sắn, Củ dền, Khoai lang, Khoai lang tím giống Nhật, Khoai mỡ, Khoai lang mật, Khoai tây.


	X

 

	 
	Đăk Nông
	
	
	
	

	93. 
	Hợp tác xã Nông nghiệp Công bằng Thuận Anm huyện Đắk Mil; Đ/c: số 99, thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, Đăk Nông
	Hợp tác xã Nông nghiệp Công bằng Thuận Anm huyện Đắk Mil; Đ/c: số 99, thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, Đăk Nông
	Văn phòng Hợp tác xã Nông nghiệp Công bằng Thuận Anm huyện Đắk Mil; Đ/c: số 99, thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, Đăk Nông
	Cà phê bột
	

	94. 
	Hộ sản xuất rau Trần Văn Chủng; đ/c: Tổ 3, P. Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
	Chi nhánh liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – COOPMART Đăk Nông; Đ/C: Huỳnh Thúc Kháng, Tổ dân phố 1, P. Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
	Chi nhánh liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – COOPMART Đăk Nông; Đ/C: Huỳnh Thúc Kháng, Tổ dân phố 1, P. Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
	Rau ăn lá
	

	95. 
	Hộ sản xuất rau: Võ Thị Sáu; đ/c TDP 5,P. Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
	
	
	
	

	 
	Điện  Biên
	
	
	
	

	96. 
	Lò Seo Ngấn

Địa chỉ: Xã Tả Sìn Thàng – H. Tủa Chủa
	Công ty TNHH Trà Phan Nhất

Tổ 16 - P. Thanh Bình - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
	Công ty TNHH Trà Phan Nhất

Tổ 16 - P. Thanh Bình - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
	Trà đặc sản San Tuyết (Trà Tủa Chùa)
	X

	97. 
	Công ty TNHH Cà Phê Đại Bách

Bản Co Hám - Xã Ảng Nưa - H. Mường Ảng
	Công ty TNHH Cà Phê Đại Bách

Bản Co Hám - Xã Ảng Nưa - H. Mường Ảng
	Công ty TNHH Cà Phê Đại Bách

Bản Co Hám - Xã Ảng Nưa - H. Mường Ảng
	Cà phê Đại Bách Mường Ảng
	X

	98. 
	Công ty TNHH thực phẩm safe green

Địa Chỉ: Đội 5 - Xã Thanh An - H. Điện Biên

- Hợp tác xã Thanh Đông

Địa chỉ: Thôn Thanh Đông - Xã Thanh Xương - H. Điện Biên

- Trung tâm nấm Điện Biên - Công ty cổ phần giống Nông nghiệp Điện Biên

Địa chỉ: Xã Thanh An - H. Điên Biên
	Cửa hàng thực phẩm an toàn - Công ty TNHH thực phẩm safe green

Địa chỉ: SN 13 - Tổ 2 - P. Nam Thanh - TP.Điện Biên Phủ


	Cửa hàng thực phẩm an toàn - Công ty TNHH thực phẩm safe green

Địa chỉ: SN 13 - Tổ 2 - P. Nam Thanh - TP.Điện Biên Phủ


	Rau, củ, quả tươi
	X

	 
	Đồng Nai
	
	
	
	

	99. 
	Trại chăn nuôi heo Trần Thị Hà Tổ 1KP3A P. Lộc Tiến Bảo Lộc Lâm Đồng
	-Công ty TNHH Anh Hoàng Thy Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, phường An Bình, TP. Biên Hòa - Đồng Nai

-Xưởng Ebon – Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C Đồng Nai
Khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Co.op Mart Biên Hòa.Đ/C: Số 121 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


	Thịt heo tươi
	x

	100. 
	Trại chăn nuôi heo Lưu Quang Thắng Xã Hưng Thịnh – Trảng Bom Đồng Nai
	
	Co.op Mart Văn Thánh.Đ/C: Số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	Thịt heo tươi
	x

	101. 
	Trại chăn nuôi heo Nguyễn Ngọc Huy Xã Hưng Thịnh-Trảng Bom- Đồng Nai
	
	Co.op Mart Bình Triệu Đ/C: Số 68/1 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Thịt heo tươi Quận Thủ Đức, TP.HCM.
	Thịt heo tươi
	x

	102. 
	Trại chăn nuôi heo Lê Quang Hiền Xã lộ 25 Thống Nhất- Đồng Nai
	
	Co.op Mart Nhiêu Lộc.Đ/C: Số 702 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM.
	Thịt heo tươi
	x

	103. 
	Trại chăn nuôi heo Phùng Hoàng Vũ -Xã Hưng Lộc  Thống Nhất – Đồng Nai
	
	Co.op Mart Phú Lâm.Đ/C: Số 06 Bà Hom (Vòng xoay Phú Lâm), Phường 13, Quận 6, TP.HCM.
	Thịt heo tươi
	x

	104. 
	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy
	Xưởng Ebon – Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C Đồng Na
	Big C Đồng Nai
	Chả lụa, pate, xúc xích, giò thủ, jambon

 
	x

	105. 
	Công ty MTV thực phẩm Anh Hào Phát
	
	Big C Dĩ An - Bình Dương
	
	x

	106. 
	TNHH MTV.SXTM-DV Thành Danh 

Số 72/20Kp1 hẻm 72 đường Hồ Văn Thể- P. tam Hòa – Biên Hòa - Đồng Nai
	
	
	
	x

	107. 
	Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Văn Tánh


	 Cơ sở giết mổ Anh Hoàng Thy xã Thạnh Phú - Vĩnh Cửu
	Võ Thị Thu Sương - sạp TS 14 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu
	Thịt heo tươi
	

	108. 
	
	
	Triệu Hồng - sạp TS 52 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu
	
	

	109. 
	Nguyễn Thị Huệ tổ 1, Kp2 thị trấn Vĩnh An - Vĩnh Cửu
	Nguyễn Thị Huệ tổ 1, Kp2 thị trấn Vĩnh An - Vĩnh Cửu
	Nguyễn Thị Hòa - Sạp 162- chợ Vĩnh An
	Rau ăn lá
	

	110. 
	
	
	Phạm Thị Vân - Sạp 131 -chợ Vĩnh An
	
	

	111. 
	Phạm Văn Duẩn, tổ 2 Kp3 thị trấn Vĩnh An- Vĩnh cửu
	
	Trần Thị Nụ - Sạp 270 - Chợ Vĩnh An
	
	

	112. 
	Vùng rau huyện Tân Phú
	Vùng rau huyện Tân Phú
	Trần Thị Chín - sạp A25 - Chợ Phương Lâm - Tân Phú
	Rau ăn lá

 
	

	113. 
	
	
	Nguyễn Thị Liễu - Sạp A21 - Chợ Phương Lâm - Tân Phú
	
	

	 
	Đồng Tháp
	
	
	
	

	114. 
	- Trại chăn nuôi gia cầm, thủy cầm hữu cơ Huỳnh Gia Huynh Đệ .

ĐC: ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

-Trại chăn nuôi gia cầm, thủy cầm hữu cơ Huỳnh Gia Huynh Đệ .

ĐC; ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 
	Chi nhánh Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ - Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ

ĐC: ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 
	Chi nhánh Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ - Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ

ĐC: ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 
	Gà tươi, vịt tươi, gà quay, vịt quay, lạp vịt, lạp xưởng, khô vịt
	X

	115. 
	Công ty TNHH MTV DV phát triễn nông nghiệp Đồng Tháp.

ĐC: ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 
	Công ty CP thực phẩm sạch Fresh&Green.

ĐC: Số 57, đường Nguyễn Trãi, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 
	Công ty CP thực phẩm sạch Fresh&Green.

ĐC: Số 57, đường Nguyễn Trãi, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 
	Nấm bào ngư xám
	X

	 
	Gia Lai
	
	
	
	

	116. 
	  Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú
Địa chỉ: Thôn 6, xã An Phú, Pleiku, Gia Lai

 
	  Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú

Địa chỉ: Thôn 6, xã An Phú, Pleiku, Gia Lai
 
	  Siêu thị Co.opmart Pleiku

Địa chỉ: 21 Cách Mạng Tháng Tám, Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai


	Rau các loại
	

	117. 
	
	
	Siêu thị Vinmart Pleiku

Địa chỉ: 60 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai


	
	

	118. 
	  Tổ hợp tác sản xuất cà phê An Bình

Địa chỉ: Thôn An Lộc, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
 
	  Công ty cổ phần cà phê Thu Hà 

Địa chỉ: 09 Nguyễn Thái Học, Pleiku,  Gia Lai

 
	  Công ty cổ phần cà phê Thu Hà  

Địa chỉ: 09 Nguyễn Thái Học, Pleiku,  Gia Lai


	- Cà phê hạt rang

- Cà phê bột

- Cà phê hòa tan 


	

	119. 
	  Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững Đoàn kết
Địa chỉ: Thôn 4, xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai

 
	  Công ty cổ phần cà phê Classic 

Địa chỉ: 740 Trường Chinh, Pleiku,  Gia Lai

 
	  Công ty cổ phần cà phê Classic và các đại lý

Địa chỉ: 740 Trường Chinh, Pleiku,  Gia Lai; 32 Phan Đình Phùng, Pleiku, Gia Lai.

	- Cà phê hạt rang

- Cà phê bột

- Cà phê lon


	

	120. 
	  Công ty TNHH Giai Lợi  

Địa chỉ: Thôn Cầu Vàng, xã K’Dang, Đak Đoa, Gia Lai.

 
	  Công ty TNHH Giai Lợi 
Địa chỉ: Thôn Cầu Vàng, xã K’Dang, Đak Đoa, Gia Lai.

 
	Công ty TNHH Giai Lợi 

Địa chỉ: 51B Quyết Tiến, Pleiku, Gia Lai.

 
	Thịt gà, trứng gà
	

	121. 
	
	
	Siêu thị Co.opmart Pleiku

Địa chỉ: 21 Cách Mạng Tháng Tám, Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai


	
	

	 
	Hà Nam
	
	
	
	

	122. 1
	Hợp tác xã Nông nghiệp Hạ Vỹ, (xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam),  
	Hợp tác xã Nông nghiệp Hạ Vỹ (xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)
	Cửa hàng Ngô Thành Nam (Số 241 - Đường Nguyễn Văn Trỗi - TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) 


	Cải bắp, su hào, cải ngọt, đậu đỗ
	x

	123. 2
	Công ty Cổ Phần An Phú Hưng (Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam)  
	Công ty Cổ Phần An Phú Hưng: (Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam) 
	- Cửa hàng bán rau quả -Công ty Cổ phần An Phú Hưng: (Số 50, Nguyễn Văn Trỗi,  TP. Phủ Lý, Hà Nam)   
	Các loại rau cải, rau ngót, mồng tơi, đậu đỗ, bí xanh....
	

	124. 
	
	
	Toàn Cầu food (489- Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy Hà Nội)
	
	

	125. 
	
	
	Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi sao xanh, (Số 2 ngõ 320 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội)
	
	

	126. 3
	Tổ hợp tác rau hữu cơ Trác Văn (Thôn Lệ Thủy, Trác Văn, Duy Tiên)  
	Tổ hợp tác rau hữu cơ Trác Văn (Thôn Lệ Thủy, Trác Văn, Duy Tiên 
	 Cửa hàng rau Bác Tôm

  Số  06 phố Nguyễn Công Trứ   

	Các loại rau cải, mồng tơi, rau lang, rau muống, dưa chuột, bí ngọn, đậu đỗ,...


	

	127. 
	
	
	Cửa hàng rau Bác Tôm đ/c 551 Minh Khai     
	
	

	128. 
	
	
	Cửa hàng rau Bác Tôm đ/c Số 6 Lê Văn Hưu  
	
	

	129. 4
	Cơ sở cá kho Hà Thủy (Xóm 13, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam);  
	Cơ sở cá kho Hà Thủy (Xóm 13, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)
	 Toàn Cầu food (489- Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội)
	Cá kho, chuối ngự
	x

	130. 5
	HTX Nông nghiệp Đức Huy, (Xã Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam 
	HTX Nông nghiệp Đức Huy, (Xã Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam),  
	- Cửa hàng Green food, số 116-Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam   
	Các loại rau cải, bí ngọn, rau muống, đậu đỗ,...
	

	131. 6
	HTX Thanh Tuyền, (xã Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam), 
	HTX Thanh Tuyền, (xã Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam) 
	- Cửa hàng giới thiệu nông sản an toàn, Số 94B, Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý, Hà Nam (Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Hà Nam 
	Các loại rau cải, bí ngọn, rau muống, đậu đỗ,...
	

	132. 7
	HTX sản xuất rau Phù Vân, Xã Phù Vân, TP.Phủ Lý, Hà Nam,  
	HTX sản xuất rau Phù Vân, Xã Phù Vân, TP.Phủ Lý, Hà Nam 
	- Cửa hàng bán rau an toàn: 149- Nguyễn Văn Trỗi – Phủ Lý, Hà Nam 
	Các loại rau cải, bí ngọn, rau muống, đậu đỗ,...
	

	 
	Hà Nội
	
	
	
	

	133. 
	HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Viên Sơn – Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội


	Công ty TNHH Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam - Số 109-E3, Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội


	Công ty TNHH Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam

(1)Số 109-E3, Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

(2)Số 113 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

(3) Số  44 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
	Rau
	x

	134. 
	HTX Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình – Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
	
	
	
	

	135. 
	THT Sản xuất rau an toàn An Thái Mường Sang – Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La


	
	
	
	

	136. 
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Tân Hội – Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng
	
	
	
	

	137. 
	Trang trại Thủy Thiên Nhu – Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình
	Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu - Tầng 1, tháp Tây tòa nhà 28 tầng, làng Quốc tế Thăng Long, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
	Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu

Số 13 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	Thịt lợn
	

	138. 
	
	
	Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu

Số 198B Tây Hồ, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
	
	

	139. 
	
	
	Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu

Tầng 1, tháp Tây tòa nhà 28 tầng, làng Quốc tế Thăng Long, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
	
	

	140. 
	
	
	Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu

Số 34 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	

	141. 
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Lĩnh Nam – Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đông Nam Á – Ngõ 197 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
	Công ty CP Xây dựng và XNK Tổng hợp - Số 100 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Rau
	x

	142. 
	Trang trại Công ty Cổ phần Thực phẩm T&T 159 – xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Ngọc Hà – Xóm 5, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Công ty CP Thực phẩm T&T 159

 Lô 25 – 16B4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

 
	Thịt lợn
	X

	143. 
	Trang trại Công ty Cổ phần Thực phẩm T&T 159 – xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Ngọc Hà – Xóm 5, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Công ty CP Thực phẩm T&T 159

A1, lô 5, KĐT mới Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
	Thịt lợn
	x

	144. 
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân – Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân – Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội


	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Đại Việt - Số 4 phố Cao Đạt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Rau
	x

	145. 
	HTX Rau an toàn Tự Nhiên – Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La
	HTX Rau an toàn Tự Nhiên – Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	

	 
	Hải Dương
	
	
	
	

	146. 
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Siêu thị Metro (Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng)


	Cà chua; 

Cải các loại

(cải ngồng, cải ngọt, cải cúc, cải bẹ xanh, cải bó xôi, cải làn…); 

Xà lách; 

Su hào;

Bắp cải; 

Su lơ
	

	147. 
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Siêu thị Copmart (Trung tâm thương mại Cát Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, P. Lạc Viên, TP Hải Phòng)
	
	

	148. 
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Siêu thị Vinmart (Khu TTTM Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng)
	
	

	149. 
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Siêu thị Big C (Ngã 5 Sân bay Cát Bi, TP Hải Phòng)
	
	

	150. 
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Siêu thị Metro (tổ 29, Khu II&III, Phường Hà Tu, TP Hạ Long)
	
	

	151. 
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Siêu thị Vinmart (Tầng 2, Khu TTTM Vincom Center Hạ Long, Khu cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long)
	
	

	152. 
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Siêu thị Big C (Phường Hồng Hà, TP Hạ Long)
	
	

	153. 
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Siêu thị Big C (Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương)
	
	

	154. 
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH MTV Rau củ an toàn Thanh Hà;đ/c: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Siêu thị Vinmart (Km 4, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Việt Hòa, TP Hải Dương)
	
	

	155. 
	Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Hải Dương Xanh. đ/c: Xã Thượng Đạt ,TP Hải Dương
	Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Hải Dương Xanh. đ/c: Xã Thượng Đạt ,TP Hải Dương
	Tầng 1, Khu Đô thị Dịch vọng Cầu Giấy, Hà Nội.
	Cà chua
	

	 
	Hải Phòng
	
	
	
	

	156. 
	 Vùng trồng rau – Công ty Công ty TNHH Đầu tư PTNNCNC Mạnh Trung

Địa chỉ: Tổ 7, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
 
	Xưởng Sơ chế - Công ty TNHH Đầu tư PTNNCNC Mạnh Trung

Địa chỉ: số 61 Đinh Nhu, quận Lê Chân, Hải Phòng

 
	Cửa hàng kinh doanh - Công ty TNHH Đầu tư PTNNCNC Mạnh Trung
Địa chỉ: Số 344 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
 
	Dưa chuột, rau cải, mồng tơi, rau đay, rau dền…
	

	157. 
	Vùng trồng rau – Công ty Cổ phần SX và Thương mại Trái Tim Xanh;

Địa chỉ văn phòng: Số 259 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng;

Địa chỉ sản xuất: Thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, HP.

 
	Khu sơ chế - Công ty Cổ phần SX và Thương mại Trái Tim Xanh;

Địa chỉ sản xuất: Thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
	Cửa hàng kinh doanh thực phẩm -   Công ty Cổ phần SX và Thương mại Trái Tim Xanh;

Địa chỉ: Số 41 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân.

  
	Rau, củ quả tươi, thịt gia súc
	

	 
	Hậu Giang
	
	
	
	

	158. 
	Nguyễn Văn Đồng, ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hậu Giang

 
	Công ty TNHH MTV thương mại Sài Gòn – Hậu Giang (SAHACO), số 319, đường Trần Hưng Đạo, KV1, P1, TP. Vị Thanh, HG 
	- Công ty TNHH MTV thương mại Sài Gòn – Hậu Giang (SAHACO), số 319, đường Trần Hưng Đạo, KV1, P1, TP. Vị Thanh, HG 


	Chuối
	x

	159. 
	
	
	Cửa hàng thực phẩm tiện ích HGi, số 27, đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP. Vị Thanh, HG
	
	

	160. 
	Võ Văn Chuyển, ấp 10, xã Vị Trung, Vị Thủy, Hậu Giang  
	Võ Văn Chuyển, ấp 10, xã Vị Trung, Vị Thủy, Hậu Giang  
	Cửa hàng thực phẩm tiện ích HGi, số 27, đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP. Vị Thanh, HG
	Nấm
	x

	161. 
	Quách Văn Hậu, khu vực 7, phường 4, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

 
	Quách Văn Hậu, khu vực 7, phường 4, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

 
	Cửa hàng thực phẩm tiện ích HGi, số 27, đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP. Vị Thanh, HG
	Bồ ngót
	

	162. 
	Lương Văn Minh, khu vực 6, phường 3, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

 
	Lương Văn Minh, khu vực 6, phường 3, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

 
	Cửa hàng thực phẩm tiện ích HGi, số 27, đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP. Vị Thanh, HG
	Đu đủ,

ớt sừng
	

	163. 
	Trương Văn Hồng, khu vực 6, phường 3, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	Trương Văn Hồng, khu vực 6, phường 3, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	Cửa hàng thực phẩm tiện ích HGi, số 27, đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP. Vị Thanh, HG
	Cải xanh,

rau muống
	

	164. 
	Nguyễn Thanh Hòa, khu vực 6, phường 3, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 

 
	Nguyễn Thanh Hòa, khu vực 6, phường 3, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 

 
	Cửa hàng thực phẩm tiện ích HGi, số 27, đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP. Vị Thanh, HG
	Mướp
	

	165. 
	Trương Văn Thắng, khu vực 7, phường 4, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	Trương Văn Thắng, khu vực 7, phường 4, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	Cửa hàng thực phẩm tiện ích HGi, số 27, đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP. Vị Thanh, HG
	Rau muống,

Cải xanh
	

	166. 
	Phạm Văn Sanh, ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu – TP. Vị Thanh, Hậu Giang 

 
	Phạm Văn Sanh, ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu – TP. Vị Thanh, Hậu Giang 

 
	Cửa hàng thực phẩm tiện ích HGi, số 27, đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP. Vị Thanh, HG
	Cam xoàn
	

	167. 
	Đào Văn Hải, ấp 3, xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, Hậu Giang  
	Đào Văn Hải, ấp 3, xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, Hậu Giang  
	Cửa hàng thực phẩm tiện ích HGi, số 27, đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP. Vị Thanh, HG
	Cà phổi
	

	168. 
	Trần Hữu Phúc, ấp Tầm Vu, xã Thạnh Hòa, Phụng Hiệp  
	Cơ sở Kỳ Như (Nguyễn Kim Thùy), ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang;  
	Cơ sở Kỳ Như (Nguyễn Kim Thùy), ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang;  
	Cá thát lát muối xã, chả cá thát lát
	X

	169. 
	Nguyễn Văn Phước, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, Châu Thành A 
	
	
	
	

	170. 
	Cao Văn Phục, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, Châu Thành A 
	
	
	
	

	 
	Hòa Bình
	
	
	
	

	171. 
	Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh (Xóm Vôi, xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông lâm nghiệp Hiền Lương (Xóm Doi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình).
	Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh (Xóm Vôi, xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).


	Cửa hàng bày bán và giới thiệu sản phẩm (Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)
	Cá trắm đen, cá trắm cỏ, cá ngạnh, cá  lăng chấm, cá chép, cá diêu hồng.


	x

	172. 
	Liên nhóm rau hữu cơ Lương Sơn (15 nhóm rau hữu cơ và 01 Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ - Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)
	Liên nhóm rau hữu cơ Lương Sơn (15 nhóm rau hữu cơ và 01 Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ - Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)
	Cửa hàng bày bán và giới thiệu sản phẩm (Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)
	Rau quả các loại
	

	173. 
	Liên nhóm rau hữu cơ Lương Sơn (15 nhóm rau hữu cơ và 01 Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ - Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)
	Công ty TNHH VinaGap
	CH1: Số 06, phố Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
 
	Rau quả các loại
	

	174. 
	
	
	CH2: Số 551 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
	
	

	175. 
	
	
	CH3: Số 01 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 
	
	

	176. 
	
	
	CH4: Số 06 Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
	
	

	177. 
	
	
	CH5: Số 16 Quán Thánh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 
	
	

	178. 
	
	
	CH6: Số 9A Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 
	
	

	179. 
	
	
	CH7: Số 11 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
	
	

	180. 
	Liên nhóm rau hữu cơ Lương Sơn (15 nhóm rau hữu cơ và 01 Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ - Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Công ty TNHH VinaGap
	CH8: Số 111 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội  
	Rau quả các loại
	

	181. 
	
	
	CH9: Số 68B ngõ 34 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. 

 
	
	

	182. 
	
	
	CH10: Số 19B7 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội.

  
	
	

	183. 
	
	
	CH11: A15, Liền kề 6A, quận Hà Đông, Hà Nội  
	
	

	184. 
	
	
	CH12: Số 21 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội   

 
	
	

	185. 
	
	
	CH13: Số 183 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. 

 
	
	

	186. 
	
	
	CH14: Kiot 01, toà Nhà HH4A, KDT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. 

 
	
	

	187. 
	Liên nhóm rau hữu cơ Lương Sơn (15 nhóm rau hữu cơ và 01 Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ - Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Công ty TNHH VinaGap
	CH15: Số 112 Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  
	Rau quả các loại
	

	188. 
	
	
	CH16: Số 107E5 Nguyên Hồng, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.  
	
	

	189. 
	Liên nhóm rau hữu cơ Lương Sơn (15 nhóm rau hữu cơ và 01 Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ - Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Công ty Cổ phần đầu tư Tâm Đạt
	CH1: Số 94 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 
	Rau quả các loại
	

	190. 
	
	
	CH2: N06B2 KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 
	
	

	191. 
	
	
	CH3: Số 64 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội. 
	
	

	192. 
	
	
	CH4: Số 136 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. 
	
	

	193. 
	Liên nhóm rau hữu cơ Lương Sơn (15 nhóm rau hữu cơ và 01 Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ - Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)
	Công ty Cổ phần đầu tư Hòa Bình Project (Nhà K16 Đại học Lâm Nghiệp - Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)
	Cửa hàng thực phẩm sạch và ngon - Số 10 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


	Rau quả các loại
	

	194. 
	Liên nhóm rau hữu cơ Lương Sơn (15 nhóm rau hữu cơ và 01 Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ - Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)
	Công ty TNHH Tràng An
	CH1: Số 68 phố Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội.

 
	Rau quả các loại
	

	195. 
	
	
	CH2: Số 65 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  
	
	

	196. 
	
	
	CH3: Số 104D2 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội   
	
	

	197. 
	
	
	CH4: Số 87 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ, Hà Nội.            

 
	
	

	198. 
	Hệ thống siêu thị Fivimart của Công ty Cổ phần Nhất Nam
	Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Quyết Thắng - Xóm Biệng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình
	Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Quyết Thắng - Xóm Biệng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình
	Rau su su
	

	 
	Hưng Yên
	
	
	
	

	199. 
	Công ty CP TM & DV P.E.D

TT. Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

 
	Lê Đình Tuyển

Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên


	Thực phẩm 5S

Số 10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

 
	Thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn
	

	200. 
	
	
	Thực phẩm 5S

Số 225 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

 
	
	

	201. 
	
	
	Thực phẩm 5S

Số 24 ngõ 10, Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội

 
	
	

	202. 
	
	
	Thực phẩm 5S

974A đường Điện Biên, TP. Yên Bái, Yên Bái

 
	
	

	 
	Kiên Giang
	
	
	
	

	203. 
	Tàu khai thác thủy sản
	Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang

	Cửa hàng trưng bày và phân phối sản phẩm đóng hộp KTC

Địa chỉ: 36 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.


	Cá ngừ đóng hộp, cá sardine/mackerel đóng hộp
	X

	 
	Khánh Hòa
	
	
	
	

	204. 
	- Tổ liên kết sản xuất rau an toàn (xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

- Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đắc Lộc (thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
	Hộ kinh doanh Phan Văn Vũ (thôn Văn Định, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa)
	Công ty TNHH MTV CO.OPMART Nha Trang -v Siêu thị CO.OPMARD Nha Trang (2 Lê Hồng Phong, Phước Hải, tp. Nha Trang, Khánh Hòa)
	Cải ngọt, cải bẹ xanh, rau muống, mồng tơi, bồ ngót
	x

	205. 
	Các hộ nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà)
	HKD gạo Phước Long(160 Lê Hồng Phong Nha Trang Khánh Hoà)
	Cửa hàng gạo Phước Long (so 160, Lê Hồng Phong, Nha Trang Khánh Hòa)
	Gạo tía
	x

	 
	Lai Châu
	
	
	
	

	206. 
	Công ty cổ phần ĐTPT chè Tam Đường  

	- Nhà máy chế biến chè Olong, Sen Cha  
- Địa chỉ: Bản Hưng Phong – Xã Bản Bo – Tam Đường –  Lai Châu.
	- Công ty Cổ phần ĐTPT Chè Tam Đường. Tổ 1, phường Tân Phong, Tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu

	- Chè Sen Cha
- Chè Mat Cha
- Chè Olong
- Chè Đông Phương mỹ nhân.

	 

	207. 
	
	
	- Showroom Tam Đường Tea, tổ 18 phường Tân Phong, Tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu

	
	

	208. 
	
	
	- Showroom Tam Đường Tea, số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
	
	

	209. 
	Công Ty CP trà Than Uyên 

 
	- Nhà máy chế biến chè Công ty Cổ phần trà Than Uyên  
- Địa chỉ: TT. Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu
	- Cửa hành trưng bày sản phẩm -  Công ty Cổ phần trà Than Uyên 
- Địa chỉ:  Thị trấn Tân Uyên- Huyện Tân Uyên- Lai Châu
  
	- Chè  Shan Tuyết
- Chè Sencha
-Trà Bích lộc xuân Than Uyên
	                                    

	 
	Lào Cai
	
	
	
	

	210. 
	Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả,  huyện  Sa Pa, Lào Cai
	 HTX nông nghiệp Mai Anh - Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả,  huyện  Sa Pa, Lào Cai
	Bùi Trọng Trung (Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả,  huyện  Sa Pa, Lào Cai)
	 Các sản phẩm rau cải, bắp cải, xà lách, rau mùi, đậu đỗ, cà chua,salat..  ...
	x

	211. 
	Khu nông nghiệp công nghệ cao - Thôn Tả Hồ và Thôn Nậm Châu, xã Tả Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	Công ty TNHH Anh Nguyên - Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.


	Công ty TNHH  Anh Nguyên, Bắc Hà, Lào Cai

-Số nhà 011, đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

-Số nhà 107 Đường Nhạc Sơn, Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
	Thịt lợn, thịt gà, rau ôn đới các loại như bắp cải, xà lách, rau cải, cà chua,salat..  
	x

	 
	Lâm Đồng
	
	
	
	

	212. 1
	DNTN Phương Nam; địa chỉ: 895 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Tp Bảo Lộc
	DNTN Phương Nam; địa chỉ: 895 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Tp Bảo Lộc
	- Công Ty LimLamThye; địa chỉ: Singgapore

- Công Ty ABED NIKZAZD & GULA NOOR LTD; địa chỉ: Pakistan

- Công Ty AZIZ KOUCHAI LTD; địa chỉ: Afghakistan

- Công Ty DILAR AHMAD LTD; địa chỉ: Pakistan
	Trà xanh sơ chế; trà oolong
	x

	213. 5
	DNTN Phước Lạc; địa chỉ: Thôn 11, ĐamBri, Bảo Lộc, Lâm Đồng
	DNTN Phước Lạc; địa chỉ: Thôn 11, ĐamBri, Bảo Lộc, Lâm Đồng
	- Liên hiệp HTX thương mại TP HỒ Chí Minh (Saigon co.op)

- Xuất khẩu qua thị trường Đài Loan
	Trà
	x

	214. 6
	CÔNG TY TNHH HÀ LINH và 20 hộ liên kết

Văn phòng: 31A Hùng Vương , Phường 10, Tp. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Xưởng sản xuất, chế biến: Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	CÔNG TY TNHH HÀ LINH và 20 hộ liên kết

Văn phòng: 31A Hùng Vương , Phường 10, Tp. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Xưởng sản xuất, chế biến: Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	- Cửa hàng trà OLong Hà Linh, địa chỉ: 11 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà lạt

- Trà cà phê Hà Linh, địa chỉ: 2-4 Trần Quốc Toản, Phường 3, Tp. Đà lạt

- Công Ty TNHH DV&TM Thành Đông, địa chỉ: 29B12 Phố Trần Hữu Tước, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Công ty TNHH MTV Thiên Băng, địa chỉ: 99 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TPHCM
	Trà Olong
	

	215. 7
	Công ty TNHH Hằng Sơn Điền; địa chỉ: Thôn 3- Lộc tân – Bảo Lâm – Lâm Đồng
	Công ty tnhh Hằng Sơn Điền; địa chỉ: Thôn 3- Lộc tân – Bảo Lâm – Lâm Đồng
	- Cửa hàng trà Hằng Sơn điền, địa chỉ: 745 Trần Phú – P. B’ Lao- Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng

- Cửa hàng trà Hằng Sơn điền, địa chỉ: 208 Trần Phú – P. 9-Q5 – Tp. HCM
	Trà Olong
	

	216. 8
	Công ty Cổ phần Long Đỉnh  và 12 hộ liên kết; địa chỉ: Xã Phúc Thọ, huyện lâm hà, Lâm Đồng
	  Công ty Cổ phần Long Đỉnh  và 12 hộ liên kết; địa chỉ: Xã Phúc Thọ, huyện lâm hà, Lâm Đồng
	- ShoWroom Đà Lạt, địa chỉ: 3D Tăng bạt Hổ, tp Đà lạt

- Đại lý Âu Ngọc, địa chỉ: Trần Hưng Đạo – Đức Trọng
	Trà Olong
	X

	217. 9
	Công ty TNHH Liên Doanh Phú Sơn, địa chỉ: Thôn 5 – xã Lộc tân – Huyện Bảo lâm – Lâm Đồng
	Công ty Cổ phần chè Minh Rồng, địa chỉ: Khu 1 B Thị Trấn Lộc Thắng – Huyện Bảo lâm - LĐ
	- Công ty Cổ phần chè Minh Rồng, địa chỉ: Khu 1 B Thị Trấn Lộc Thắng – Huyện Bảo lâm - LĐ

- Đỗ Danh Chinh, địa chỉ: Thôn 5, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng

- Trần xuân Hải, địa chỉ: Thôn 5 – xã Lộc tân – Huyện Bảo lâm – Lâm Đồng

- Phạm Văn Thiệp, địa chỉ: Thôn 7 – xã Lộc tân – Huyện Bảo lâm – Lâm Đồng

- Tôn Văn Thành, địa chỉ: Thôn 7 – xã Lộc tân – Huyện Bảo lâm – Lâm Đồng

- Thái Xuân Bách, địa chỉ: Thôn 5 – xã Lộc tân – Huyện Bảo lâm – Lâm Đồng

- Công ty TNHH Vạn Phong, địa chỉ: Thôn 7 – xã Lộc tân – Huyện Bảo lâm – Lâm Đồng
	trà các loại
	x

	218. 
	Hợp tác xã  DVNNTH Tân Tiến và 40 hộ liên kết, địa chỉ: DT 723, QL 27C, Tổ Hòn Bồ, P12, tp Đà Lạt
	  Hợp tác xã  DVNNTH Tân Tiến và 40 hộ liên kết, địa chỉ: DT 723, QL 27C, Tổ Hòn Bồ, P12, tp Đà Lạt
	- Siêu thị metro, địa chỉ: An phú, An Khánh, Quận 2, TP HCM

- Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Bình Điền, địa chỉ: TPHCM, Đà Nẵng, Huế….

- KFC, địa chỉ: Cầu giấy Hà Nội
	Rau các loại
	x

	219. 
	- Công ty TNHH Da Sa Thảo Mộc, địa chỉ: Lô 7, Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao, Ấp Lát, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương

- Công ty TNNH MTV Nông Sản Thảo Nam, địa chỉ: Số 15, Trần Nguyên Hãn, tổ 32, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.
	Công ty TNHH Da Sa Thảo Mộc, địa chỉ: Lô 7, Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao, Ấp Lát, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương


	Liên Hiệp HTX TM TP HCM, địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, quận 1, tp hcm
	Rau các loại
	

	220. 
	Công ty TNHH Việt Farm và 10 hộ liên kết, địa chỉ: 12D Phan Chu Trinh- Phường 9 - Đà Lạt
	Công ty TNHH Việt Farm, địa chỉ: 12D Phan Chu Trinh- Phường 9 - Đà Lạt
	- Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển nông nghiệp VinECo, địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

- MM Mega Market (Việt Nam) Company Limited heard office, địa chỉ: Lô B Khu An Phú -An Khang, đường An Phú - Quận 2 - TP.HCM

- Siêu thị Big C

- The fruit Republic, địa chỉ: Lô 30 Trung Hiệp- Đường Hiệp An - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
	Rau các loại
	

	221. 
	Hợp tác xã DV NN TH Anh Đào và 22 hộ liên kết, Địa chỉ: 32C Nguyễn công Trứ- P 2- TP Đà Lạt
	Hợp tác xã DV NN TH Anh Đào, Địa chỉ: 32C Nguyễn công Trứ- P 2- TP Đà Lạt
	Hệ thống Siêu Thị Coop mart  trên toàn quóc, địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học- Q1 _ TP HCM
	Rau các loại
	x

	222. 
	HTX Xuân Hương (24 hộ liên kết), địa chỉ: 46A Hồ Xuân Hương, Phường 9, TP.Đà Lạt
	HTX Xuân Hương, địa chỉ: 46A Hồ Xuân Hương, Phường 9, TP.Đà Lạt
	- Công ty MM Mega Market VN
	Rau các loại
	

	223. 
	Chi nhánh Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên  và 20 hộ liên kết, địa chỉ: 156 Thánh Mẫu, P7, Đà Lạt, Lâm Đồng
	Chi nhánh Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên, địa chỉ: 156 Thánh Mẫu, P7, Đà Lạt, Lâm Đồng
	Hệ thống Siêu Thị Coop mart  trên toàn quốc, địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học- Q1 _ TP HCM
	Rau các loại
	x

	224. 
	HTX Tiến Huy (25 hộ liên kết), địa chỉ: 625 Định An – Hiệp An – Đức Trọng – Lâm Đồng
	HTX Tiến, địa chỉ: 625 Định An – Hiệp An – Đức Trọng – Lâm Đồng
	- Công Ty TNHH Trung Tâm thương mại Lotte Việt Nam, địa chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ - P. Tân Hưng – Quận 7 – Tp.HCM

- Công Ty TNHH MM Mega Market ( Metro), địa chỉ: An Khánh – P. An Phú – Q2 – Tp.HCM - VN
	Rau các loại
	x

	225. 
	Công ty TNHH NSTP Cao Nguyên và 8 hộ liên kết, địa chỉ: 408 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Hội, TT Thạnh Mỹ, Đơn Dương
	Công ty TNHH NSTP Cao Nguyên, địa chỉ: 408 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Hội, TT Thạnh Mỹ, Đơn Dương
	- Công ty Nam Trạng, Số 6/1 hẻm 31, đường 3 tháng 4, KP, P, Thành phố Tây Ninh

- Sài Gòn Coop, 199-205 Nguyễn Thái Học, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

- HTX Tân Đức, Số 6 đường 100A, KP 6, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

- Cửa hàng Ân Nam, 230/14 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh

- Chợ Biên Hòa, KCN AMTA
	Rau các loại
	

	226. 
	Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Thúy, 72 B Vạn Hạnh, Phường 8, TP Đà Lạt
	Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Thúy, 72 B Vạn Hạnh, Phường 8, TP Đà Lạt
	- Công ty MM MEGAMARKET, địa chỉ: Q2 TP HCM

- Công ty TNHH SX PT NÔNG NGHIỆP VINECO, địa chỉ: Q. Long Biên, Hà Nội.

- Công ty Cổ phần DELIFRESH, địa chỉ: Q2 TP HCM

- Công Ty Organik, địa chỉ: Xuân thọ đà lạt
	Rau, củ, quả các loại
	

	227. 
	CTY TNHH nông sản Trình Nhi và 200 hộ liên kết, địa chỉ: 392 Phan Đình Phùng – P2 – Đà Lạt – Lâm Đồng
	CTY TNHH nông sản Trình Nhi , địa chỉ: 392 Phan Đình Phùng – P2 – Đà Lạt – Lâm Đồng
	- Các chợ đầu mối các tỉnh phía Nam

- Các công ty chế biến thực phẩm các tỉnh phía Nam

- Xuất khẩu
	Rau, củ, quả các loại
	

	228. 
	Cơ sở Nguyễn Nam Trung và 03 hộ liên kết, địa chỉ: K’long C, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
	Cơ sở Nguyễn Nam Trung, địa chỉ: K’long C, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
	- Siêu thị Metro, địa chỉ: Hiệp an, đức Trọng

- Siêu thị Big C, địa chỉ: Hiệp an, đức Trọng

- Siêu thị Vinmart, địa chỉ: Hiệp an, đức Trọng

- Cửa hang rau quả, Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
	Rau, củ, quả các loại
	x

	229. 
	Cở sở Huỳnh Trung Quân và 03 hộ liên kết, địa chỉ: Số 18B Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Cở sở Huỳnh Trung Quân, địa chỉ: Số 18B Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	- Thị trường TP. HCM, Vũ Tàu

- Siêu thị Mêtro, địa chỉ: Định An – Đức Trọng
	Phúc bồn tử
	x

	230. 
	Công ty TNHH Xuân Thái Thịnh và 14 hộ liên kết, địa chỉ: Số 8 Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
	Công ty TNHH Xuân Thái Thịnh, địa chỉ: Số 13 Cao Thắng, Phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
	- Liên hiệp hợp tác xã Sài gòn Co.op, địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM

- Trung tâm phân phối SaTra, địa chỉ: 204-206 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM
	Rau, củ, quả các loại
	

	231. 
	Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Phước Thành và 30 hộ liên kết, địa chỉ: Cây số 9 Phước Thành Phường 7 Đà Lạt
	Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Phước Thành, địa chỉ: Cây số 9 Phước Thành Phường 7 Đà Lạt
	Công TNHH CJ Foods Việt Nam, địa chỉ: Lô III/21, Đường 19/5A KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh
	Rau, củ, quả các loại
	

	232. 
	Nguyễn Thị Hiền và 6 hộ liên kết, địa chỉ: 53 Vạn Kiếp – Phường 8 – Đà Lạt
	Nguyễn Thị Hiền, địa chỉ: 53 Vạn Kiếp – Phường 8 – Đà Lạt
	- Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VINECO, địa chỉ: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Rivers, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội. 

- Công ty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam), địa chỉ: Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM
	Rau, củ, quả các loại
	

	233. 
	HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp và 12 hộ liên kết, địa chỉ: Số 4/4 Trung Hiệp – Hiệp An, Đức Trọng – Lâm Đồng
	HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp và 12 hộ liên kết, địa chỉ: SỐ 4/4 TRUNG HIỆP - HIỆP AN - ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG
	- Công ty TNHH SX chế biến nông sản Địa Cầu, địa chỉ: 26 Thi Sách- P6- TP Đà Lạt

- Công ty TNHH foodstore, địa chỉ: 26 chung cư Hóa An - , dường Nguyễn Ái Quốc, Hóa An - Biên Hòa, Đồng Nai
	Rau, củ, quả các loại
	

	234. 
	HTX Nông Sản an toàn Liên Nghĩa và 40 hộ liên kết, địa chỉ: Lô 52 đường Trần Hưng Đạo- Thị trấn Liên Nghĩa- Đức Trọng
	HTX Nông Sản an toàn Liên Nghĩa, địa chỉ: Lô 52 đường Trần Hưng Đạo- Thị trấn Liên Nghĩa- Đức Trọng
	- HTX Xuân Hương – TP Đà Lạt, địa chỉ: Phường 9- TP Đà Lạt

- Vựa Rau Hòa Thành, địa chỉ: Thị trấn Liên Nghĩa- Đức Trọng

- Vựa rau Hòa Duyên, địa chỉ: Thị trấn Liên Nghĩa- Đức Trọng

- Quầy bán lẻ rau sạch tại TPHCM, địa chỉ: TPHCM
	Rau, củ, quả

Các loại
	

	235. 
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh cam sạch VietGAP Trần Mạnh Chiến và 8 hộ liên kết, địa chỉ: Nhân Hòa- Đan Phượng- Lâm Hà- Lâm Đồng
	cơ sở sản xuất và kinh doanh cam sạch VietGAP Trần Mạnh Chiến, địa chỉ: Nhân Hòa- Đan Phượng- Lâm Hà- Lâm Đồng
	- Công ty TNHH Nông sản Nhà Quê, địa chỉ: 710/4 Phan Văn Trị p.10 q. Gò Vấp.tp. HCM

- Công ty TNHH Nông Sản Nhà Quê, địa chỉ: 116/4 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM

- Công ty TNHH safefood, địa chỉ: 77/13 Nhất Chi Mai.p.13. Q.Tân Bình.tp.HCM
	Cam đường canh
	

	236. 
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Phong thúy và 31 hộ liên kết, địa chỉ: Lô Nhà trắng, đường Lê Hồng Phong, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Phong thúy, địa chỉ: Lô Nhà trắng, đường Lê Hồng Phong, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Hệ thống Siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng trên toàn quốc
	Rau, củ, quả các loại
	x

	237. 
	Tổ hợp tác rau an toàn suối thông B2 (18 hộ liên kết), địa chỉ: 45 suối thông B, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
	Tổ hợp tác rau an toàn suối thông B2, địa chỉ: 45 suối thông B, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
	Hệ thống Siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng   
	Rau, củ, quả các loại
	

	238. 
	Công ty TNHH Như Thảo Đà Lạt và 100 hộ liên kết, địa chỉ: Số 131/1 Phước Thành, phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Như Thảo Đà Lạt, địa chỉ: Số 131/1 Phước Thành, phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Hệ thống Siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng   
	Rau, củ, quả các loại
	

	239. 
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Khánh Khang và 6 hộ liên kết, địa chỉ: Số 131/1 Phước Thành, phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Khánh Khang, địa chỉ: 49A Thánh Mẫu – P7 Đà Lạt
	Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO, địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô Thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng,Quận Long Biên,Hà Nội
	Rau, củ, quả các loại
	

	240. 
	Công ty TNHH Ngọc Yến Minh và 01 hộ liên kết, địa chỉ: Số 55 thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Ngọc Yến Minh, địa chỉ: Số 55 thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
	Hệ thống Siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng  
	Nấm các loại
	

	 
	Long An
	
	
	
	

	241. 
	Bùi Văn Hồng- ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Võ Hồng Phước - ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
	Phạm Thị Ánh Nguyệt- Sạp 39,41 Huỳnh Việt Thanh, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Thịt heo
	

	242. 
	Trương Thị Thanh Nguyên- khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tàu cá: KG8215B-TS; KG91549-TS; KG92005-TS; KG9164S-TS)
	Công ty TNHH Phú Quốc Sasco- số 47, Nguyễn Huệ, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Hệ thống bán lẻ của công ty và các siêu thị tại Long An
	Nước mắm
	

	243. 
	
	
	
	
	

	244. 
	
	Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tại Long An- Lô Q-1B, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	
	
	

	 
	Nam Định
	
	
	
	

	245. 
	Tàu khai thác tại địa phương  (Bùi Văn Chư, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Văn Toàn)   
	Công ty TNHH MTV Hải sản Hùng Vương 
Địa chỉ Xóm 8 - xã Giao Hải - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định 
 
	Công ty TNHH MTV Hải sản Hùng Vương
Địa chỉ: Chợ Bể - Đội 4 xã Giao Nhân - huyện Giao Thủy
 
	Chả cá Hùng Vương
	x

	246. 
	Các cơ sở nuôi tại địa phương tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm  an toàn
	DNTN kinh doanh giống thủy sản Sơn Nguyệt
Địa chỉ: Khu 4 - TT Rạng Đông - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định

 
	DNTN kinh doanh giống thủy sản Sơn Nguyệt
 Địa chỉ: Khu 4 - TT Rạng Đông - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
 
	Cá bống bớp Nghĩa Hưng
	x

	247. 
	Các tàu khai thác tại địa phương 
	Công ty Cổ phần chế biến Hải sản Nam Định

Địa chỉ: Khu 21 - TT Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định

  
	Công ty Cổ phần chế biến Hải sản Nam Định
Địa chỉ: Khu 21 - TT Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định

 
	Nước mắm Ninh Cơ
	x

	248. 
	Các cơ sở thu mua  
	Công ty thủy sản LENGER Việt Nam
Địa chỉ: Lô 56- 69 Cụm Công nghiệp An Xá  - TP Nam Định

Điện thoại: 0936.976.388
	Công ty thủy sản LENGER Việt Nam
Địa chỉ: Lô 56- 69 Cụm Công nghiệp An Xá  - TP Nam Định
Điện thoại: 0936.976.388
	Nghêu sạch lenger; Hàu sạch lenger
	X

	249. 
	Các cơ sở thu mua  
	Doanh nghiệp tư nhân Cửu Dung
Địa chỉ: Giao Xuân - Giao Thủy - Nam Định
 
	Doanh nghiệp tư nhân Cửu Dung
Địa chỉ: Giao Xuân - Giao Thủy - Nam Định
 
	Ngao sạch Giao Thủy
	X

	250. 
	Trung tâm Giống Cây Trồng Nam Định  
	Công ty TNHH MTV Minh Dương
Địa chỉ: Lô 24 - Đường N3 - Cụm CN An Xá - Xã Lộc An - TP.Nam Định
 
	Công ty TNHH MTV Minh Dương 

Địa chỉ: Lô 24 - Đường N3 - Cụm CN An Xá - Xã Lộc An - TP.Nam Định

 
	Ngô sấy, khoai tây sấy Minh Dương
	X

	251. 
	Các HTX cung ứng đã cam kết đảm bảo ATTP
	Công ty TNHH Toản Xuân
Địa chỉ: Xã Yên Lương - Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định


	Công ty TNHH Toản Xuân
Địa chỉ: Xã Yên Lương - Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

 
	Gạo sạch Toản Xuân
	X

	252. 
	Cơ sở Đinh Văn Hoán  
	Công ty TNHH CBHS Tân Long 
Địa chỉ:TT Thịnh Long - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định
 
	Công ty TNHH CBHS Tân Long 
Địa chỉ:TT Thịnh Long - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định
 
	Sứa ăn liền Tân Long
	X

	253. 
	Các cơ sở chăn nuôi
	Công ty Cổ phần đầu tư  Nam Phát
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định
 
	Công ty Cổ phần đầu tư  Nam Phát
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định
 
	Giò 7 phút Nam Phát
	X

	254. 
	Trung tâm Giống Cây Trồng Nam Định  
	Trung tâm Giống Cây Trồng Nam Định
Địa chỉ: Trình Xuyên - Liên Bảo - Vụ Bản - Nam Định
 
	Trung tâm Giống Cây Trồng Nam Định
Địa chỉ: Trình Xuyên - Liên Bảo - Vụ Bản - Nam Định
 
	Rau, củ, quả
	X

	 
	Ninh Bình
	
	
	
	

	a. 
	Công ty cổ phần tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình; địa chỉ vùng trồng: xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Công ty cổ phần tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình; địa chỉ vùng trồng: xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Công ty cổ phần lương thực Ninh Bình; Đ/c số 103, đường Nguyễn Huệ, phường Nam Thành, tp Ninh Bình
	Gạo nếp thơm Tràng an, Gạo Japonica AiQ; Gạo nếp cẩm, AIQ, gạo huyết rồng AIQ, gạo thơm AiQ
	x

	255. 
	
	
	Cửa hàng gạo sạch AiQ; Đ/c: Đường 10, Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình
	Gạo nếp thơm Tràng An, gạo Japonica AiQ, gạo Hương sữa AiQ; gạo nếp cái hoa vàng AiQ, nếp cẩm AiQ, huyết rồng AiQ, gạo thơm AiQ, Gạo Arraz AiQ tippo 1.
	x

	a. 
	Nông trường Đồng Giao; Đ/c Thôn trại Vồng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình
	Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; Đ/c: Tổ 24, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	Siêu thị Đồng giao- Ninh Bình; Đ/c: Số 25 Km2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Cải bắp, cải thảo, cải bó xôi, rau ngót, cà chua
	x

	256. 
	
	
	Siêu thị Đồng Giao- Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng giao Đ/c: Tổ 16, Phường Trung Sơn, tp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	Rau ngót, bí ngồi, cà chua, mướp đắng, đậu cô ve, cải chân vịt, rau má, rau chum ngây, mùng tơi, rau đay
	x

	257. 
	Nông trường Hoàng Lê; Đ/c: xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình


	Công ty TNHH Hoàng Lê; Đ/c: xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
	Cửa hàng rau sạch – Công ty TNHH Hoàng Lê; Đ/c: Số 46, đường Đinh Tất Miễn, phố 12, phường Đôn Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Cải bó xôi, bí ngồi, củ dền, cải ngọt, dưa chuột, hành
	x

	a. Giam
	HTX sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn Khánh Thành; Đ/c: xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
	Gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Bình - Trung tâm ứng dụng công nghệ cao và xúc tiến thương mại nông nghiệp tỉnh Ninh Bình

Đ/c: Số 6, Đào Duy Từ, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.
	Gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Bình - Trung tâm ứng dụng công nghệ cao và xúc tiến thương mại nông nghiệp tỉnh Ninh Bình

Đ/c: Số 6, Đào Duy Từ, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình
	Rau ăn quả: bí xanh, bí đậu đỏ, lặc lày, mướp đắng, dưa chuột.

Rau ăn lá: Cải bó xôi, cải ngồng, rau muống.
	x

	 
	Ninh Thuận
	
	
	
	

	258. 
	* Có 03 nhóm liên kết:

+ Nhóm liên kết sản xuất nho VietGAP Trường Sanh:

- Chủ cơ sở sản xuất: Huỳnh Minh Trọng.

- Địa chỉ: Phước Thuận,Ninh Phước.

 + Nhóm liên kết sản xuất nho VietGAP An Thạnh 1:

- Chủ cơ sở sản xuất: Nguyễn Văn Phái.

- Địa chỉ: An Hải-Ninh Phước.

+ Nhóm liên kết sản xuất nho VietGAP An Thạnh 2:

- Chủ cơ sở sản xuất: Đặng Ngọc Đông.

- Địa chỉ: An Hải-Ninh Phước.


	* Doanh nghiệp tư nhân sản xuất dịch vụ và thương mại Ba Mọi-Trang trại Ba Mọi:

+ Địa chỉ: Phước Thuận, Ninh Phước.


	* Chuỗi cửa hàng Bác Tôm-Công ty TNHH 

VinaGAP Việt Nam:

+ Địa chỉ: Số 03 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

.
	Nho
	

	259. 
	
	
	Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op):

+ Địa chỉ: 199-205  Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,TP. Hồ Chí Minh

	Nho
	

	260. 
	* Các cơ sở trồng táo: Dương Văn Định, Trần Thị Thanh Thảo, Trịnh Văn Cư Mẹo, Nguyễn Quốc Đại, Dương Thanh, Nguyễn Thái Lệ Huyền, Trần Văn Thanh, Trần Thị Mỹ Dung, Cao Văn Xim, Nguyễn Thị Dự.

+ Địa chỉ:  Văn Hải -TP. Phan Rang - Tháp Chàm.


	* Cơ sở sơ chế: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nho VietGAP Văn Hải:

+ Địa chỉ:  Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm.


	* Công ty TNHH TM & DV Sài Gòn- Phan Rang:

+ Địa chỉ: Trung tâm Thương Mại chợ Thanh Hà, Phủ Hà, TP. PR-TC.


	Táo


	X

	261. 
	* Nhóm liên kết sản xuất nho VietGAP Tiến Lên 2:

- Chủ cơ sở sản xuất: Nguyễn Văn Tỉnh.

+ Địa chỉ: Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.


	* Cơ sở sơ chế: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nho VietGAP Văn Hải:

+ Địa chỉ: Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm.


	* Công ty TNHH TM & DV Sài Gòn- Phan Rang:

+ Địa chỉ: Trung tâm Thương Mại chợ Thanh Hà,  Phủ Hà, TP. PR-TC.


	Nho
	X

	262. 
	* Trang trại Quang Ninh:

- Địa chỉ: Thanh Hải, Ninh Hải.

 
	* Cơ sở sơ chế:

Công ty TNHH ĐT-XD Đỉnh Lợi|-Trang trại Quang Ninh :

+ Địa chỉ : Thanh Hải, Ninh Hải.


	   Hệ thống Coopmart:

- Địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,TP.Hồ Chí Minh
 

+ Hệ thống Metro:

Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam)

- Địa chỉ: Khu B, Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

  + Hệ thống Fivimart: 

Công ty cổ phần Nhất Nam:

- Địa chỉ: 02 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


	Tỏi


	

	263. 
	* Tàu cá:

+ Phạm Phèn:

- Số tàu: NT-90509-TS

- Địa chỉ:  Đông Hải - TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

+ Võ Ngọc Minh:

- Số tàu: NT- 90035-TS.

- Địa chỉ: Phường Đông Hải – TP. Phan Rang - Tháp Chàm.


	* Cơ sở sơ chế, chế biến:

 Hộ kinh doanh Thùy Trang:

+ Địa chỉ: Phường Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.


	* Hộ kinh doanh Nhiên Lễ:

+ Địa chỉ: Số 319 A, Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.


	Thủy sản khô


	

	264. 
	* Các cơ sở chăn nuôi heo thịt: Đào Ngọc Thái, Võ Thị Trang, Nguyễn Văn Mai, Quảng Đại Hiền, Hán Thị Ái Uyên, Nguyễn Quốc Cường.

+ Địa chỉ: Bảo Lộc-Lâm Đồng;

Phước Dân-Ninh Phước.


	* Cơ sở giết mổ tập trung Nguyễn Văn Thanh:

+ Địa chỉ: Phước Dân, Ninh Phước.


	* Cơ sở sản xuất, kinh doanh Cư Hiền:

+ Địa chỉ: Số 634 A, đường 21/8, Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm.


	Chả lụa
	X

	265. 
	* Có 03 nhóm liên kết:

+ Nhóm liên kết sản xuất táo VietGAP Phước An 1:

- Chủ cơ sở sản xuất: Đào Phú Thọ.

- Địa chỉ: Phước Vinh, Ninh Phước.

+ Nhóm liên kết sản xuất táo VietGAP Bảo Vinh 1:

- Chủ cơ sở sản xuất: Đoàn Hùng Anh.

- Địa chỉ: Phước Vinh, Ninh Phước.

+ Nhóm liên kết sản xuất táo VietGAP  Bảo Vinh 2:

 - Địa chỉ: Phước Vinh, Ninh Phước.

 
	* Doanh nghiệp tư nhân sản xuất dịch vụ và thương mại Ba Mọi-Trang trại Ba Mọi:

+ Địa chỉ: Phước Thuận, Ninh Phước.


	* Chuỗi cửa hàng Bác Tôm-Công ty TNHH 

VinaGAP Việt Nam:

+ Địa chỉ: Số 03 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

* Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op):

+ Địa chỉ: 199-205  Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
 
	Táo
	

	 
	Nghệ An
	
	
	
	

	266. 
	Các hộ chăn nuôi vùng GAHP Nghi Lộc/Diễn Châu
	DNTN Lực Lam/xã Nghi Đồng, Nghi Lộc
	Siêu thị Metro/phường Bến Thủy, TP Vinh
	Thịt lợn
	

	267. 
	Các hộ chăn nuôi vùng GAHP Nghi Lộc/Diễn Châu
	DNTN Lực Lam/xã Nghi Đồng, Nghi Lộc
	Siêu thị BigC
	Thị lợn
	

	268. 
	Công ty CP rau quả sạch Quốc tế/xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn
	Công ty CP rau quả sạch Quốc tế/xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn
	Siêu thị Maximax Đường Nguyễn Thái Học, TP Vinh
	Rau
	

	269. 
	Các hộ chăn nuôi vùng GAHP Diễn Châu
	HTX phát triển Tam Nông/ Kiot 24. Chợ Hưng Dũng, TP. Vinh
	HTX phát triển Tam Nông/ Kiot 24. Chợ Hưng Dũng, TP. Vinh
	Trứng gà
	

	 
	Phú Thọ
	
	
	
	

	270. 
	Các hộ tại các HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ Tân Đức - Việt Trì - Phú Thọ. 
	HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ Tân Đức - Việt Trì - Phú Thọ.


	Cửa hàng RAT Tân Đức - Chợ Trung tâm, chợ Nông Trang, TP Việt Trì - Việt Trì - Phú Thọ.


	Rau các loại
	

	271. 
	Các hộ trồng rau tại vùng rau Hương Nộn - Tam Nông - Phú Thọ
	Vùng sản xuất rau an toàn Hương Nộn - Tam Nông - Phú Thọ
	Cửa hàng rau an toàn  Hương Nộn - Tam Nông
	Rau các loại
	

	 
	Quảng Bình
	
	
	
	

	272. 
	Hội nuôi ong Tuyên Hóa; Địa chỉ : Xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình  
	Công ty TNHH Sinh thái Miền tây Quảng Bình; Địa chỉ: Lưu Thuận, Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Công ty TNHH Sinh thái Miền tây Quảng Bình; Địa chỉ: Lưu Thuận, Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Mật ong Tuyên Hóa
	

	273. 
	Hội nuôi ong Minh Hóa; Địa chỉ: xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 
	
	
	
	

	 
	Quảng Ninh
	
	
	
	

	274. 
	HTX Nông nghiệp Hà Tân-Tổ 54-khu 6B-Hà Phong-TP Hạ Long
	 HTX Nông nghiệp Hà Tân-Tổ 54-khu 6B-Hà Phong-TP Hạ Long
	 Doanh nghiệp Tư nhân Nhung Huyền Trang - Số 58, Tổ  66, Khu 4 , P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả 
	Rau
	

	275. 
	
	
	Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng thực phẩm mỏ LH-Tổ 7, khu Diêm Thủy, P.Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả
	Rau
	

	276. 
	
	
	Cửa hàng rau an toàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hà Tân, Chợ Hồng Hà, cột 8, P. Hà Phong-TP. Hạ Long.
	Rau
	

	277. 
	HTX sản xuất rau an toàn Tiền An-xóm Đình- xã Tiền An- TX. Quảng Yên

 
	 HTX sản xuất rau an toàn Tiền An-xóm Đình- xã Tiền An- TX. Quảng Yên
	Công ty TNHH MTV thương mại vận tải Đức Tâm-Tổ 5, khu Tân Lập 3, P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả
	Rau
	

	278. 
	
	
	Công ty TNHH MTV thực phẩm Duyên Hà-Lô số 5, tổ 3, khu 2, P.Yết Kiêu, TP. Hạ Long
	Rau
	

	279. 
	
	
	Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ lương thực Ninh Nam-Tổ 5, khu 9, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long
	Rau
	

	280. 
	
	
	Công ty Cổ phần Thương mại Việt Nguyễn Hạ Long-Số 47, ngõ 2, tổ 6, phố Hồng Vân, khu 4, P.Hồng Hải, TP. Hạ Long
	Rau
	

	281. 
	Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường-Tổ 2, khu 1, phường Cửa ông, TP.Cẩm Phả


	Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường-Tổ 2, khu 1, phường Cửa ông, TP.Cẩm Phả
	
	Trứng, rau
	

	282. 
	Tàu cá Vũ Văn Bình, Tổ 60, khu 7, Phường Cao Thắng, TP Hạ Long
	Chả mực Lan Làn, Số nhà 33+35, Tổ 7, Khu1, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long
	Chả mực Lan Làn, Số nhà 33+35, Tổ 7, Khu1, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long
	Chả  mực
	

	283. 
	Công ty TNHH Đầu tư &PTSX Hạ Long-xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	Công ty TNHH Đầu tư &PTSX Hạ Long-thôn Trung Đông, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	Siêu thị  BigC Hạ  Long  
	Hàu Thái Bình Dương
	

	284. 
	
	
	Siêu rhị Metro Cash&Carry Hạ Long 
	
	

	285. 
	Trang trại gà đẻ trứng Tân An
	Trang trại gà đẻ trứng Tân An
	Siêu thị Big C Hạ Long
	Trứng gà
	

	 
	Sơn La
	
	
	
	

	286. 
	Tổ sản xuất rau an toàn Tổ 7 phường Chiềng Sinh thành phố Sơn La  
	Tổ sản xuất rau an toàn Tổ 7 phường Chiềng Sinh thành phố Sơn La  
	Cửa hàng rau củ quả an toàn Quế Anh, số nhà 107B đường Tô Hiệu Tp Sơn La 


	Rau, củ, quả an toàn
	X

	287. 
	
	
	Cửa hàng HTX Nông nghiệp xanh 26/3 chợ 7/11 thành phố Sơn La,
	Rau, củ, quả an toàn
	X

	288. 
	HTX sản xuất rau an toàn Tiên Sơn xã Mường Bon huyện Mai Sơn  
	HTX sản xuất rau an toàn Tiên Sơn xã Mường Bon huyện Mai Sơn  
	Cửa hàng Đại Nam số 166 đường Trần Đăng Ninh  
	Rau, củ, quả an toàn
	X

	289. 
	HTX Nông nghiệp Chiềng Phú xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu  
	HTX Nông nghiệp Chiềng Phú xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu
	Cửa hàng Tây Bắc Food, Tiểu khu 3 thị trấn Yên Châu
	Rau, củ, quả an toàn
	X

	290. 
	HTX sản xuất rau an toàn Ta Niết xã Chiềng Hắc huyện Mộc Châu
	HTX sản xuất rau an toàn Ta Niết xã Chiềng Hắc huyện Mộc Châu
	Tại Hà Nội: Siêu thị Metro, Ion; Tại Sơn La: Cửa hàng Tây Bắc Food, Tiểu khu 3 thị trấn Yên Châu
	Rau, củ, quả an toàn
	X

	291. 
	HTX sản xuất rau an toàn Tự Nhiên xã Đông Sang huyện Mộc Châu  
	HTX sản xuất rau an toàn Tự Nhiên xã Đông Sang huyện Mộc Châu  
	Siêu thị Metro, Fivi Mart, cửa hàng Rau an toàn Mộc Châu    
	Rau, củ, quả an toàn
	X

	292. 
	
	
	Cửa hàng Tiến Huyền Tiểu khu 7 thị trấn Nông trường Mộc Châu
	Rau, củ, quả an toàn
	X

	 
	Tiền Giang
	
	
	
	

	293. 
	Trại gà Vĩnh Quý; Địa chỉ: ấp Đăng Phong Dưới, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

 
	Trại gà Vĩnh Quý

- Địa chỉ: ấp Đăng Phong Dưới, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang


	- Công ty TNHH MTV Nông sản an toàn Hoàng Bảo.

Đ/c kinh doanh: số 7G Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

   - Điểm KD: số 100 đường số 9, KDC ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

  - Điểm KD: số 464 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, Tp.HCM

- Điểm KD: số 364 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, Tp.HCM
	Trứng gà ri
	X

	294. 
	Công ty CP Sản xuất Công nghệ Lực Xanh; Địa chỉ trụ sở chính: 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Cơ sở chăn nuôi Vịt trời thiên nhiên - ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

 
	Hợp tác xã chăn nuôi và thủy sản Gò Công

- Địa chỉ: 6/6 Nguyễn Trọng Dân, phướng 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

 
	Công ty TNHH MTV Nông sản an toàn Hoàng Bảo

- Địa chỉ trụ sở chính: 299 Lý Thường Kiệt, phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ điểm kinh doanh: 7G Rạch Gầm, phường 1, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 
	Thịt vịt trời
	X

	295. 
	Hợp tác xã rau an toàn Gò Công

- Địa chỉ: ấp Tân Xã, xã Long Hòa, thị xã Gò Công.


	Hợp tác xã rau an toàn Gò Công;  Địa chỉ: ấp Tân Xã, xã Long Hòa, thị xã Gò Công.


	- LH HTX TM TP.HCM  Sài Gòn Coop (199-205, Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM).


	Rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả.


	

	296. 
	
	
	- Công ty Metro Cash & Cary VN (phường An Phú-An Khánh, quận 2, Tp.HCM).
	
	

	297. 
	Hợp tác xã rau an toàn Thạnh Hưng.

- Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây


	Hợp tác xã rau an toàn Thạnh Hưng. Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây


	- Công ty Metro Cash & Cary VN (phường An Phú-An Khánh, quận 2, Tp.HCM).


	Rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả.


	

	298. 
	
	
	- Lotte Mark (469, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM).
	
	

	299. 
	Hợp tác xã rau an toàn Tân Đông.

- Địa chỉ: ấp Bờ Kinh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông.


	Hợp tác xã rau an toàn Tân Đông.

- Địa chỉ: ấp Bờ Kinh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông.


	- LH HTX TM TP.HCM - Sài Gòn Coop (199-205, Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).
	Rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả.


	

	300. 
	Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công.

- Địa chỉ: 6/6 Nguyễn Trọng Dân, phường 3, thị xã Gò Công.

 
	Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công.

- Địa chỉ: 6/6 Nguyễn Trọng Dân, phường 3, thị xã Gò Công.

 
	- Công ty TNHH San Hà (số 951, Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, Tp.HCM).
	- Gà thịt, gà lông.


	

	301. 
	
	
	- Công ty Deli-Fresh số (08, Thảo Điền, khu phố 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM).


	
	

	302. 
	
	
	- Công ty Nam An (số 21, Thảo Điền, khu phố 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM).


	
	

	303. 
	
	
	- Cty TNHH KS Grand Imperial Saigon (Số 101, Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM).
	
	

	304. 
	
	
	Công ty TNHH MaSon Bees – 183, Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp.HCM.
	
	

	305. 
	
	
	- Công ty TNHH TP Sạch Dalat GAP – 287/9, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, Tp.HCM.
	
	

	306. 
	
	
	- Công ty TNHH TP Gatata– 384, đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.
	
	

	307. 
	
	
	- Công ty TNHH TM Pháp Việt - số 39 đường Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM.
	
	

	308. 
	
	
	- Công ty CP Nông nghiệp xanh Sài Gòn (đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp.HCM).
	
	

	309. 
	
	
	- Cửa hàng Nông sản thực phẩm an toàn (phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tp.HCM).
	
	

	 
	Hồ Chí Minh
	
	
	
	

	310. 
	Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Ngã Ba Giòng; Đ/c Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Ngã Ba Giòng; Đ/c Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh – Saigon COOP
	 Rau muống, khổ qua, dưa leo
	

	311. 
	HTX Dịch vụ Anh Đào; Đ/c 32 C Nguyễn Công Trứ, Phường 2, thành phố Đà Lạt
	HTX Dịch vụ Anh Đào; Đ/c 32 C Nguyễn Công Trứ, Phường 2, thành phố Đà Lạt
	Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh – Saigon COOP
	Cà chua, cà rốt, bắp cải
	

	312. 
	Hợp tác xã Nông nghiệp TM-DV Phú Lộc; Đ/c Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Quảng Lạc – Thôn Quảng Lạc, Thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
	Hợp tác xã Nông nghiệp TM-DV Phú Lộc; Đ/c Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Quảng Lạc – Thôn Quảng Lạc, Thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
	Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh – Saigon COOP
	Cà chua, cà rốt, bắp cải
	

	313. 
	Hợp tác xã Nông nghiệp TM-DV Phú Lộc; Đ/c 1 A Đường 82, tổ 21, ấp Đình xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi
	Hợp tác xã Nông nghiệp TM-DV Phú Lộc; Đ/c 1 A Đường 82, tổ 21, ấp Đình xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi
	Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh – Saigon COOP
	Rau muống, khổ qua, dưa leo
	

	314. 
	Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phước An, Đ/c: Ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh
	Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phước An, Đ/c: Ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh
	 Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh – Saigon COOP
	Rau muống, khổ qua, dưa leo
	

	315. 
	Công ty TNHH Sản xuất rau an toàn Tân Trung, đ/c: Đường 82, Tổ 20 Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi 
	Công ty TNHH Sản xuất rau an toàn Tân Trung, đ/c: Đường 82, Tổ 20 Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi
	 Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh – Saigon COOP
	Rau muống, khổ qua, dưa leo
	

	316. 
	Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Thảo Nguyên; Đ/c: 156 đường Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
	Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Thảo Nguyên; Đ/c: 156 đường Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
	Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh – Saigon COOP
	Cà chua, cà rốt, bắp cải
	

	317. 
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Nông; Đ/c 124/1/17 đường TA 18, Thị trấn Liên nghĩa, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Nông; Đ/c 124/1/17 đường TA 18, Thị trấn Liên nghĩa, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh – Saigon COOP
	Rau
	

	318. 
	Công ty TNHH SXTM Nông sản Phong Thúy, Đ/c: Lô nhà trắng, Tổ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH SXTM Nông sản Phong Thúy, Đ/c: Lô nhà trắng, Tổ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Liên hiệp HTX TM TP. Hồ Chí Minh – Saigon COOP
	Cà chua, cà rốt, bắp cải, khổ qua, dưa leo
	

	319. 
	Tổ Hợp tác sản xuất Rau an toàn Suối Thông B; Đ/c Sối Thông B, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Metro Cash &Carry Việt Nam
	Công ty TNHH Metro Cash &Carry Việt Nam
	Cà chua, bắp cải
	

	320. 
	Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Tân Tiến; Đ/c Thôn Hòn Bồ, phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Metro Cash &Carry Việt Nam
	Công ty TNHH Metro Cash &Carry Việt Nam
	Cà chua, bắp cải, dưa leo
	

	321. 
	Công ty TNHH Rừng Hoa Bạch Cúc; Đ/c: Tiểu khu 227A, Thôn Đa Nghịt, Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Rừng Hoa Bạch Cúc; Đ/c: Tiểu khu 227A, Thôn Đa Nghịt, Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Metro Cash &Carry Việt Nam
	Cà chua
	

	322. 
	Hợp tác xã Tiến Huy; Đ/c: 625 Quốc lộ 20, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Hợp tác xã Tiến Huy; Đ/c: 625 Quốc lộ 20, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Metro Cash &Carry Việt Nam
	Cà chua, dưa leo
	

	323. 
	Công ty TNHH Xuất khẩu Nông sản An Phú Đà; Thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
	 Công ty TNHH Xuất khẩu Nông sản An Phú Đà; Thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Metro Cash &Carry Việt Nam
	Cà chua, cà rốt, bắp cải
	

	324. 
	Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre; Đ/c: Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre; Đ/c: Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre
	Trà Ô long
	

	325. 2
	Trại gà đẻ trứng thương phẩm Phạm Thị Ngọc Loan – Công ty TNHH Emivest;

Xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;
	Cơ sở trứng gia cầm Nhiên;

2/7 ấp Đồng An 1, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Trứng gia cầm
	

	326. 3
	Trại Năm Hưởng;

Ấp Bình Thọ Đông, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt;

350/25 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, Quận 12, tp. Hồ Chí Minh;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Trứng gia cầm
	

	327. 
	Trại Nguyễn Thị Hồng Thoan;

Ấp 8, Xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An;
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt;

350/25 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, Quận 12, tp. Hồ Chí Minh;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Trứng gia cầm
	

	328. 
	Trại gà Minh Tân Phát;

Ấp Tân Đức, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt;

350/25 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, Quận 12, tp. Hồ Chí Minh;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Trứng gia cầm
	

	329. 1
	Trại chăn nuôi gà thịt gia công cho Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh – Nguyễn Đức Khương;

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
	Chi nhánh 1 - Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh;

739 ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Thịt gà
	

	330. 
	Trại chăn nuôi gà Trần Thị Thơm (Gia công cho Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh);

Ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;
	Chi nhánh 1 - Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh;

739 ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Thịt gà
	

	331. 
	Trại chăn nuôi gà thịt gia công cho Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh – Phạm Đình Khôi;

Ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
	Chi nhánh 1 - Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh;

739 ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Thịt gà
	

	332. 2
	Hợp tác xã Chăn nuôi Gia cầm Thủy sản Bình Hòa;

Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;
	Chi nhánh Công ty TNHH Phạm Tôn;

53/3 Khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;
	Cơ sở Tôn Thanh Thủy;

5/4 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh;


	Thịt gà
	

	333. 3
	Trang trại Nguyễn Thanh Phi Long (1);

Thửa 188, TBĐ số 1, Tân Lập 1, Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai;
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Minh Long – Gia công giết mổ gia cầm cho Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình;

Ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Thịt gà
	

	334. 
	Trang trại Nguyễn Thanh Phi Long (2);

Thửa 41, TBĐ số 2, Tân Lập 1, Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai;
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Minh Long – Gia công giết mổ gia cầm cho Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình;

Ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Thịt gà
	

	335. 
	Trang trại Nguyễn Thanh Phi Long (3) – Huỳnh Văn Dũng;

Thửa 1164, TBĐ số 2, Tân Lập 2, Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai;
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Minh Long – Gia công giết mổ gia cầm cho Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình;

Ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Thịt gà
	

	336. 
	Trang trại Nguyễn Thanh Phi Long (4) – Giang Văn Phụng;

Thửa 119, TBĐ số 5, Tân Lập 2, Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai;
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Minh Long – Gia công giết mổ gia cầm cho Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình;

Ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Thịt gà
	

	337. 
	Trang trại Nguyễn Thanh Phi Long (5) – Trần Mạnh Hùng;

Ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai;
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Minh Long – Gia công giết mổ gia cầm cho Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình;

Ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Thịt gà
	

	338. 
	Trang trại Nguyễn Thanh Phi Long (6) – Thang Xương Xinh;

Thửa 109, TBĐ số 1, Ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai;
	Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Minh Long – Gia công giết mổ gia cầm cho Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình;

Ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
	Liên hiệp HTX TM tp. Hồ Chí Minh – Saigon CO.OP
	Thịt gà
	

	339. 5
	Trại Trần Thúy Liễu;

Ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;
	Cơ sở giết mổ Đại Nam;

Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
	1.Công ty TNHH San Hà;

951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Cơ sở Ngọc Hà;

282 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;

3.Hộ kinh doanh Ngọc Hà:

290-292 Liên tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Thịt gà
	

	340. 
	Trại Ngô Thu Hương;

Ấp 5, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;
	Cơ sở giết mổ Đại Nam;

Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
	1.Công ty TNHH San Hà;

951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Cơ sở Ngọc Hà;

282 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;

3.Hộ kinh doanh Ngọc Hà:

290-292 Liên tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Thịt gà
	

	341. 
	Trại Lê Mạnh Cường;

Ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;
	Cơ sở giết mổ Đại Nam;

Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
	1.Công ty TNHH San Hà;

951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Cơ sở Ngọc Hà;

282 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;

3.Hộ kinh doanh Ngọc Hà:

290-292 Liên tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Thịt gà
	

	342. 
	Trại Nguyễn Thị Kim Thanh;

Ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;
	Cơ sở giết mổ Đại Nam;

Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
	1.Công ty TNHH San Hà;

951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Cơ sở Ngọc Hà;

282 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;

3.Hộ kinh doanh Ngọc Hà:

290-292 Liên tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Thịt gà
	

	343. 
	Trại Nguyễn Thị Lạc;

4/98A Ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, tp. Hồ Chí Minh;
	Cơ sở giết mổ Đại Nam;

Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
	1.Công ty TNHH San Hà;

951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Cơ sở Ngọc Hà;

282 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;

3.Hộ kinh doanh Ngọc Hà:

290-292 Liên tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Thịt gà
	

	344. 
	HTX chăn nuôi Kim Kê Phát;

298 Ấp Long Giêng, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
	Cơ sở giết mổ Đại Nam;

Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
	1.Công ty TNHH San Hà;

951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Cơ sở Ngọc Hà;

282 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;

3.Hộ kinh doanh Ngọc Hà:

290-292 Liên tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Thịt gà
	

	345. 
	Trại Ba Nhẫn thuộc HTX Nông nghiệp Phú Ngọc;

Ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;
	Cơ sở giết mổ Đại Nam;

Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
	1.Công ty TNHH San Hà;

951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Cơ sở Ngọc Hà;

282 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;

3.Hộ kinh doanh Ngọc Hà:

290-292 Liên tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Thịt gà
	

	346. 1
	Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long – CN Tổng Công ty NNSG TNHH MTV – Công ty Chăn nuôi và Chế biến TPSG;

KP4, phường Phước Long B, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh;
	Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong – CN Tổng Công ty NNSG TNHH MTV – Công ty Chăn nuôi và Chế biến TPSG;

344 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;
	Công ty TNHH Metro Cash & Carry VietNam;
	Thịt heo
	

	347. 
	Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp – CN Tổng Công ty NNSG TNHH MTV – Công ty Chăn nuôi và Chế biến TPSG;

3/9 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh
	Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong – CN Tổng Công ty NNSG TNHH MTV – Công ty Chăn nuôi và Chế biến TPSG;

344 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;
	Công ty TNHH Metro Cash & Carry VietNam;
	Thịt heo
	

	348. 2
	Xí nghiệp chăn nuôi Gò Sao;

Ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương;
	Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN);

420 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;
	Siêu thị Bình Hòa – Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN);

290A Nơ Trang Long, Phường 12, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh;
	Thịt heo
	

	349. 1
	Hộ nuôi Phan Văn Chính;

Ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh;
	Hộ Kinh doanh Dứng;

D1-021 + 022 + 023 + 024 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Hộ kinh doanh Lê Văn Giàu;
	1.Hộ Kinh doanh Dứng;

D1-021 + 022 + 023 + 024 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Hộ kinh doanh Lê Văn Giàu;
	Tôm chân trắng
	

	350. 
	Hộ nuôi Trịnh Đức Thuấn;

Ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh;
	1.Hộ Kinh doanh Dứng;

D1-021 + 022 + 023 + 024 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Hộ kinh doanh Lê Văn Giàu;
	1.Hộ Kinh doanh Dứng;

D1-021 + 022 + 023 + 024 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Hộ kinh doanh Lê Văn Giàu;
	Tôm chân trắng
	

	351. 
	Hộ nuôi Phạm Duy Khánh;

Ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh;
	1.Hộ Kinh doanh Dứng;

D1-021 + 022 + 023 + 024 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Hộ kinh doanh Lê Văn Giàu;
	1.Hộ Kinh doanh Dứng;

D1-021 + 022 + 023 + 024 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;

2.Hộ kinh doanh Lê Văn Giàu;
	Tôm chân trắng
	

	352. 2
	Cơ sở Lê Trung Dũng;

Ấp 4, xã Vị Thanh, tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;
	1.Cơ sở Quán Tân Hậu Giang;

Số 33, Đường 3/2, Khu vực 3, Phường 6, tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

2.Công ty TNHH thương mại dịch vụ An Vĩnh;

87/23 Phan Văn Hớn, Khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, tp. Hồ Chí Minh;
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ An Vĩnh;

87/23 Phan Văn Hớn, Khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, tp. Hồ Chí Minh;
	Sản phẩm cá thát lát
	

	353. 3
	Xí nghiệp kinh doanh nuôi trồng thủy sản – Công ty CP kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn;

Trên khu vực Sông Tiền thuộc địa phận Thủy Tây, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;
	Công ty CP kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn;

Lô 4-6-8 Đường số 1A, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh; 
	Công ty CP kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn;


	Sản phẩm cá diêu hồng
	

	354. 4
	Trang trại Nguyễn Lâm Sanh;

Ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu;
	Vựa cá Lâm Sanh – Công ty TNHH MTV thủy sản Lâm Sanh;

F3-017 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Vựa cá Lâm Sanh – Công ty TNHH MTV thủy sản Lâm Sanh;

F3-017 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Sản phẩm cá kèo
	

	355. 5
	Trang trại nuôi trồng thủy sản Ngọc Hường;

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Dung (Gái Tài);

F4-068 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Dung (Gái Tài);

F4-068 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, tp. Hồ Chí Minh;
	Sản phẩm cá chẽm
	

	356. 7
	Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nước mắm Hưng Thịnh Phú Quốc;

Tổ 4, Đường 30/4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
	Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nước mắm Hưng Thịnh;

G13/22, Ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh;
	Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nước mắm Hưng Thịnh;

G13/22, Ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh;
	Nước mắm
	

	357. 8
	Công ty TNHH Phú Quốc – SASCO;

Số 47 Đường Nguyễn Huệ, Khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
	 Công ty TNHH Phú Quốc – SASCO;

Số 47 Đường Nguyễn Huệ, Khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
	Chi nhánh Công ty CP dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Long An;

Lô Q-1B, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
	Nước mắm
	

	358. 9
	 Doanh nghiệp tư nhân Hải sản Khải Hoàn 


	 Doanh nghiệp tư nhân Hải sản Khải Hoàn 


	1.Doanh nghiệp tư nhân Hải sản Khải Hoàn;

Số 11 đường Hùng Vương, Khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

2.Chi nhánh Công ty cổ phần Sài Gòn Dương Đông – Công ty cổ phần Sài Gòn Dương Đông;

Số 20 đường Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, quận Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh;

3.Chi nhánh Công ty cổ phần VBB – Công ty cổ phần VBB;

Số 2/1 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, tp. Hồ Chí Minh  
	Nước mắm
	

	359. 
	 Doanh nghiệp tư nhân Hải sản Khải Hoàn 


	 Doanh nghiệp tư nhân Hải sản Khải Hoàn 


	Chi nhánh Công ty cổ phần VBB – Công ty cổ phần VBB;

Số 199 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, tp. Hồ Chí Minh;

5. Chi nhánh Công ty cổ phần VBB – Công ty cổ phần VBB;

Số 1A đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, quận Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh;

6. Chi nhánh Công ty cổ phần VBB – Công ty cổ phần VBB;

595-597 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh.
	
	

	 
	Trà Vinh
	
	
	
	

	360. 
	Tổ Sản xuất rau an toàn ấp Kinh Xáng, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
	Sơ chế rau sạch Minh Nhí Số 47-49 Phạm Ngũ Lão, Ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	Cửa hàng Kinh doanh thực phẩm Nông sản an toàn 113 Quang Trung, Khóm 1, Phường 1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	Cải ngọt,

 rau dền, 

mồng tơi, 

cải xanh , 

bí xanh,

 bí hồ lô, 

dưa leo,

 mướp hương
	X

	361. 
	Kim Thị Nguyệt, Khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	Công ty TNHH giết mổ gia súc Lâm Quốc Tuấn, ấp Đa Hòa, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh


	Kinh doanh thực phẩm chế biến Năm Thụy, số 108 Lý Thường Kiệt, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	Chả lụa, 

Chả hoa,

Chả thủ, 

Chả nhồi pate (con cá),

Thịt heo sấy
	X

	 
	Tuyên Quang
	
	
	
	

	362. 
	Cơ sở Trương Thị Hoài Linh.

- Địa chỉ: Khu Thác Mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

 
	- Cơ sở kinh doanh thủy sản Trương Thị Hoài Linh.

- Địa chỉ: Kiot 68, đường Lương Sơn Tuyết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  .

 
	- Cơ sở kinh doanh thủy sản Trương Thị Hoài Linh.

- Địa chỉ: Kiot 68, đường Lương Sơn Tuyết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  

 
	- Thủy sản tươi sống.

 
	x

	363. 
	- Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang.

- Địa chỉ: Khu Thác Mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang  
	- Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang.

- Địa chỉ: Số 396, đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng thành, TP Tuyên Quang  


	- Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang.

- Địa chỉ: Số 396, đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng thành, TP Tuyên Quang 

 
	 Thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

 
	x

	 
	Thái Nguyên
	
	
	
	

	364. 
	Thành viên HTX Chè Tân Hương

-Đ/c: xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. 

 
	HTX Chè Tân Hương

-Đ/c: xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. 


	1.Trụ sở HTX chè Tân Hương

-Đ/c: xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. 

 
	Chè búp khô
	

	365. 
	
	
	Cửa hàng rau quả sạch số 54 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.
	
	

	366. 
	
	
	Cửa hàng số 14, Mạc Thái Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	
	

	367. 
	1.Bùi Trọng Đại

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

2.Bùi Thị Hà

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

3.Bùi Thị Hằng

-Đ/c: Xóm Cây De, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

4.Bùi Thị Hiệp

-Đ/c: Xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

5.Bùi Thị Hằng

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

 
	Cơ sở chè TiếnYên

-Đ/c: xóm Hồng Thái II, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 


	1.Cơ sở chè TiếnYên

-Đ/c: xóm Hồng Thái II, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.


	Chè búp khô
	

	368. 
	
	
	Cửa hàng Tân Nguyên, SN 269, đường Bến Tượng, TP Thái Nguyên

 
	
	

	369. 
	
	
	Cửa hàng cô Vinh

-Đ/c: Số nhà 44, phố Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội


	
	

	370. 
	
	
	Cửa hàng Trà đạo Trường Xuân

-Đ/c: Phố Ngô Tất Tố, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội


	
	

	371. 
	1.Đào Mai Hồng

Đ/c: Xã Hóa Trung, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

2.Nguyễn Thị Toàn

Đ/c: Đ/c: Xã Hóa Trung, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

3.Nguyễn Thị Tuyết

Đ/c: Xã Minh Lập, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

 Đt: 01675203608

4.Đoàn Thị Mai

Đ/c: Thị trấn Sông Cầu, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

5.Trần Thị Tuyết Nhung

Đ/c: Thị trấn Sông Cầu, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

 
	HTX Tuyết Hương

-Đ/c: Xóm Na Long, xã Hóa Trung, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên


	 Trụ sở HTX Tuyết Hương

-Đ/c: Xóm Na Long, xã Hóa Trung, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên  
	Chè búp khô
	

	372. 
	
	
	Phạm Thị Thu Hằng

-Đ/c: Số 1A Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, Bến Tre.
	
	

	373. 
	
	
	Nguyễn Thành Sơn

-Đ/c: Tổ 2, Ấp Mỹ Tường B, số 1576 xã Hậu Mỹ Trinh, Cái Bè, Tiền Giang.
	
	

	374. 
	
	
	Cửa hàng Tuấn Mơ

Đ/c: Trung tâm Phát tín Hà Đông, Hà Nội.
	
	

	375. 
	
	
	Cửa hàng tại khu CT II, Trung Văn, Hà Nội
	
	

	376. 
	1.Trần văn Thắng

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

 2. Trần Văn Đức

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

3.Trần Văn Nhật

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

4. Trần Văn Tuyên

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	Cơ sở chè Thắng Hường

 Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

 
	1.Cơ sở chè Thắng Hường

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

 
	Chè búp khô
	

	377. 
	1.Nhóm hộ sản xuất tại xóm Cây De, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

2. Nhóm hộ sản xuất tại xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

3.Nhóm hộ sản xuất tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

 
	
	Hệ thống siêu thị Thành Đô

-Đ/c: Số 354, đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội   
	Chè búp khô
	

	378. 
	
	
	Cửa hàng Nghi Nga. Đ/c: Số 184 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
	
	

	379. 
	
	
	Cửa hàng Minh Tâm. Đ/c: Số 108A12 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
	
	

	380. 
	
	
	Siêu thị Hà Đăng. Đc: Khu đô thị Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
	
	

	381. 
	
	
	Cửa hàng Sơn Thanh. Đc: Số 115 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
	
	

	382. 
	Địa chỉ nơi sản xuất: Tổ 14, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên 

 
	Cơ sở sản xuất Rau an toàn Nhân Dân . Đ/c: Tổ 14, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên

  
	  Chuỗi hàng rau sạch Greenfood. Địa chỉ: N1 Trần Quang Diệu, Hà Nội


	Rau ăn lá
	

	383. 
	
	
	Cửa hàng rau sạch 140 Thái Thịnh, Hà Nội
	
	

	384. 
	
	
	Thực phẩm sạch Kim Mã, Hà Nội
	
	

	385. 
	Công ty cổ phần chê biến nông sản Thái Nguyên

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

 
	Công ty cổ phần chê biến nông sản Thái Nguyên

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên. 
	Trung tâm giới thiệu và trưng bày sản phẩm

-Đ/c: Số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên

 
	Trà xanh Thái Cương
	

	386. 
	Tổ sản xuất rau an toàn Xóm Cậy

-Đ/c: Xóm Cậy, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên


	Trung tâm giới thiệu và trưng bày sản phẩm

-Đ/c: Số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên
	
	Rau an toàn Thái Cương
	

	387. 
	HTX rau an toàn thị trấn Hùng Sơn

-Đ/c: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ
	
	
	Rau an toàn Thái Cương
	

	388. 
	Cơ sở Trần Văn Quý (Nấm Phú Quý)

-Đ/c: Xóm Cao Sơn, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương. 
 
	
	
	Nấm Phú Quý
	

	389. 
	Công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên

-Đ/c khu nuôi: Trạm trung chuyển Voi Phun, xóm Đồi Chè, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên 
	
	
	Cá an toàn Thái Cương
	

	 
	Thanh Hóa
	
	
	
	

	390. 
	- Trại gà đẻ trứng Tuấn Hùng (Xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa).

- Trang trại sinh thái Đồng Quê (Xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

- Trại gà ta Lê Huy Khánh (xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá)

- Trại chim cút Lê Văn Dậu (xã Hoằng Anh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá)

-Trại gà ác Nguyễn Xuân Dục (xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá)

- Trại gà đỏ Nguyễn Văn Tuyến (xã Minh lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá).
	Công ty TNHH SX và TM Hiền Nhuần (Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa)  
	Quầy hàng R1- R2 Chợ đầu mối rau quả Thanh Hóa  


	Trứng gà ta tươi;

Trứng gà ác tươi; Trứng vịt  tươi; Trứng cút tươi
	x

	391. 
	
	
	Siêu thị BigC (Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).  
	
	

	392. 
	
	
	Siêu thị CoopMart (Số 09 đường Phan Chu Trinh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 
	
	

	393. 
	Công ty TNHH phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng (Thôn Mỹ Hòa, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Công ty được chứng nhận đủ điều kiện ATTP
	Công ty TNHH phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng (Thôn Mỹ Hòa, xã Yên Tâm, Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, ĐT: 0917.252.366). Công ty đã được chứng nhận đủ điều kiện ATTP
	Công ty TNHH phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng (Thôn Mỹ Hòa, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa)


	Ổi
	x

	394. 
	Các hộ khai thác thủy sản: Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Văn Công; Nguyễn Công Văn; Nguyễn Văn Nhì; Nguyễn Văn Liệu; Nguyễn Văn Lượng; Nguyễn Văn Thắng (Xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).  
	Công ty TNHH CB Hải sản Ba Làng (Thôn Quang Minh, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 
	Công ty TNHH CB Hải sản Ba Làng (Thôn Quang Minh, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 


	Nước mắm, mắm tôm, mắm chua, mắm tép
	x

	395. 
	
	
	Kho hàng Công ty TNHH CB Hải sản Ba Làng  (Số 718 Quang Trung, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa)
	
	

	396. 
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã Hoằng Hợp (xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).  


	Công ty TNHH một thành viên tư vấn và đào tạo quốc tế ITC (Số 51F, đường Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
	Thực phẩm sạch tại Thanh Hóa ITC-Food (Số 51F, đường Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

 
	Rau, củ, quả
	X

	397. 
	Trang trại Dũng Quyết, Thôn 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.  


	
	
	
	

	398. 
	Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn (Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân).  
	
	
	
	

	399. 
	- Cơ sở cung cấp muối Nhân Huệ (Thôn Yên Chậu, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá).  

- Cơ sở cung cấp cá Cơm Vinh Tân (Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá).  

- Cơ sở cung cấp cá làm mắm Văn Tân (Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá).  
	Hộ kinh doanh Lê Tiến Dũng (Thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá    
	Hộ kinh doanh Lê Tiến Dũng (Thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
	Nước mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm chua
	 

	400. 
	Các hộ nông dân Lê Xuân Hải, Nguyễn Đình Trúc, Lê Trọng Hách, Lê Xuân Nhị, Lê Xuân Thanh, Lê Xuân Giáp, Lê Trọng Vụ, Lê Minh Phiến, Lê Trọng Hương, Lê Trọng Sơn, Lê Thị Nở, Lê Xuân Năm, Lê Thị Mận, Nguyễn Thị Tốt, Lê Trọng Tiền, Nguyễn Như Nhàn, Nguyễn Đình Thiện, Lê Trọng Đức, Lê Trọng Chinh, Lê Xuân Quản (Thôn 3, xã Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hoá). Các hộ cam kết tuân thủ ATTP
	Công ty cổ phần thương mại Sao Khuê (Thôn 9, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá  
	Công ty cổ phần thương mại Sao Khuê (Thôn 9, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá)
	Gạo
	 

	401. 
	Các hộ khai thác hải sản: Mai Thị Huyền; Mai Xuân Vỹ, Lê Thị Nguyệt (thôn Văn Sơn, xã Ninh hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá).  
	Công ty cổ phần Hải Châu (Lô D5-1, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) 
	Phòng Nông sản Công ty cổ phần thương mại  Miền Núi (Số 100 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá)  


	Nước mắm
	x

	 
	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	

	402. 
	Vùng trồng rau VietGAP xã Quảng Thành

Đ/c: xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Doanh nghiệp tư nhân rau an toàn Hóa Châu

Đ/c: Thôn Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Siêu thị Coopmart Huế
	Siêu thị Coopmart Huế
	

	403. 
	Hộ kinh doanh cá thể Trần Thiện Chương

Đ/c: Vùng Rú Cát, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Hộ kinh doanh cá thể Trần Thiện Chương 

Đ/c: Vùng Rú Cát, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	 Siêu thị Coopmart Huế

 
	Siêu thị Coopmart Huế

 
	

	404. 
	
	
	Siêu thị Big C Huế
	Siêu thị Big C Huế
	

	405. 
	Vùng trồng rau má VietGAP xã Quảng Thọ

Đ/c: xã Quảng Thọ,  huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Nhà sơ chế, chế biến Hợp tác xã SX KD DV NN Quảng thọ 2

Đ/c: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Hợp tác xã SX KD DV NN Quảng thọ 2
	Hợp tác xã SX KD DV NN Quảng thọ 2
	

	 
	Vĩnh Long
	
	
	
	

	406. 
	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Quới; Tổ 4, ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long   
	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Quới; Tổ 4, ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long;  
	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Quới; Tổ 4, ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  
	Đậu bắp xanh
	

	 
	Vĩnh Phúc
	
	
	
	

	407. 
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Số 78- Đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc  

 
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Số 78- Đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc.


	Cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn Vĩnh Yên (130 Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
	Thịt lợn, Trứng gà
	X

	408. 
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Số 78- Đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc 

 
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Số 78- Đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc


	Cửa hàng thực phẩm an toàn Phúc Yên (233 Đường Trường Chinh - Phường  Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên-Vĩnh Phúc)


	Thịt lợn, Trứng gà
	X

	409. 
	Trang trại Nguyễn Thị Bình Minh (Hải) 

Thôn Hoa Giang, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

 
	Trang trại Nguyễn Thị Bình Minh (Hải) 

Thôn Hoa Giang, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
	 Cửa hàng thực phẩm an toàn Vĩnh Yên ( Số 130 - Ngô Quyền - Tp. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc; LH: Mạc Tuấn Hải, ĐT: 0963114618)
	Thịt gà
	X

	410. 
	Công ty TNHH Trung Anh (SN 30, tổ 13, P. Trưng Trắc, TX Phúc Yên)

  
	Công ty TNHH Trung Anh (SN 30, tổ 13, P. Trưng Trắc, TX Phúc Yên)
	Cửa hàng thực phẩm sạch Trung Anh (SN 132 Ngô Quyền - TP. Vĩnh Yên)
	Giò, chả, bánh chưng
	X

	411. 
	
	
	Cửa hàng thực phẩm sạch Trung Anh (SN 73- Đường Trần Hưng Đạo - Phường Hùng Vương -TX. Phúc Yên)
	
	X

	412. 
	
	
	Cửa hàng thực phẩm sạch Trung Anh (Phố Tân Chiền - TT Xuân Hòa-Lập Thạch - đối diện cổng chợ Xuân Hòa)
	
	X

	 
	Yên Bái
	
	
	
	

	413. 
	Nhóm hộ sản xuất Cam sành Lục Yên. 
Địa chỉ: Khe Xíu, thôn 6, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 
 
	 Hợp tác xã Cam sành Lục Yên
 Địa chỉ: Khe Xíu, thôn 6, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 
 
	 Cơ sở kinh doanh nông sản thực phẩm Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ, địa chỉ: Tổ 12B, đường Nguyễn Đức Cảnh, TP. Yên Bái
	Cam sành  
	 

	414. 
	Nhóm hộ sản xuất sản phẩm cam thuộc Hợp tác xã cam sành Lục Yên, tỉnh Yên Bái 
	Nhóm hộ sản xuất sản phẩm cam thuộc Hợp tác xã cam sành Lục Yên, tỉnh Yên Bái     
	Cơ sở kinh doanh nông sản thực phẩm Bùi Thị Hằng, Số nhà 207, tổ 75 A, p. Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
	Cam sành
	 

	415. 
	Hợp tác xã thanh niên Q và C
-  Địa chỉ: Thôn 6, xã Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 
	Hợp tác xã thanh niên Q và C
-  Địa chỉ: Thôn 6, xã Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 
	 Cơ sở kinh doanh nông sản thực phẩm Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ
 Địa chỉ: Tổ 12B, đường Nguyễn Đức Cảnh, TP. Yên Bái
	  rau, củ, quả   
	 

	416. 
	Nhóm sản xuất rau an toàn thôn Yên Hòa.  Địa chỉ: Thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 
	 Nhóm sản xuất rau an toàn thôn Yên Hòa  Địa chỉ: Thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  
	 Cơ sở kinh doanh nông sản thực phẩm Bùi Thị Hằng, Số nhà 207, tổ 75 A, p. Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
 
	  rau, củ, quả  
	 


